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Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất xã An Trường A năm 2019:


30V.
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374.
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PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
· Nghị quyết 26/TQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đề ra chủ trương Xây dựng nông thôn mới vừa phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân nói chung, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân sống ở nông thôn. Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp-dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xây dựng nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; Quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. 

· Nội dung chính của Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có Tiêu chí 01 là tiêu chí đi đầu và quyết định đến các tiêu chí còn lại, do đó công tác lập Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới là hết sức cần thiết.

· Quy hoạch định hướng phát triển các khu dân cư nông thôn theo hướng tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo môi trường, gắn kết giữa sản xuất và phục vụ đời sống trên địa bàn xã.

· Quy hoạch định hướng phát triển nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nhằm giảm khoảng cách về đời sống, sinh hoạt của người dân giữa đô thị và nông thôn.

· Cập nhật, kiểm kê đánh giá thực trạng sử dụng và tiềm năng đất đai của xã làm cơ sở khoa học và thực tiễn để sử dụng thích hợp mỗi loại đất, cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2025 và 2030.

· Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 - 2030, trên nguyên tắc sử dụng hợp lý, hiệu quả và lâu bền tài nguyên đất đai.

· Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất phải được cụ thể hóa đến từng năm của giai đoạn, theo từng công trình cụ thể.

· Xác lập hệ thống các giải pháp để tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của xã từ nay đến năm 2025 - 2030.

· Nhằm mục tiêu quản lý công tác xây dựng trên địa bàn xã, đảm bảo về điều kiện kiến trúc cảnh quan cũng như yêu cầu về vệ sinh môi trường, các dự án đầu tư phát triển các hình sản xuất…được quan tâm chú trọng, làm cơ sở cho công tác quản lý cũng như lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình theo các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

· Quy hoạch nông thôn mới không ngoài mục tiêu thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển nông thôn mới bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

· Hiện nay, quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới An Trường A đã được phê duyệt theo quyết định số: 2532/QĐ-UBND ngày 23/09/2013 của UBND huyện Càng Long về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xã nông thôn mới xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 

· Ngoài ra, tuy đã có đồ án quy hoạch chung xây dựng cho xã An Trường A, nhưng hiện nay có những nội dung quy hoạch không còn phù hợp với mục tiêu phát triển của xã. Vì vậy cần phải tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho xã là điều tối cần thiết, đưa ra những định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cho phù hợp là vô cùng quan trọng, nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài trong tương lai.

· Từ các lý do trên, cần thiết phải tiến hành lập Điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Trường A để xác định tính chất, quy mô cho phù hợp với yêu cầu phát triển hiện tại, tương lai và phục vụ tốt cho việc quản lý của xã.
II. ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NĂM 2013
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A được lập năm 2013, đã xác định giai đoạn lập quy hoạch từ năm 2011 - 2020 là phù hợp với quy định của:

· Luật Xây dựng ban hành năm 2003;
· Quyết định 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

· Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
· Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT/BXD-BNNPTNT-BTN&MT (viết tắt Thông tư liên tịch 13) ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

· Và đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã này đã được UBND huyện Càng Long phê duyệt theo Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 03/12/2012. Tuy nhiên việc xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian qua có một số khác biệt so với định hướng quy hoạch về các khu chức năng, không gian phát triển và các chỉ tiêu kinh tế phát triển của đồ. Cụ thể:

1. Các nội dung quy hoạch 2013 đã được thực hiện và vẫn còn phù hợp
· Về loại hình, tính chất kinh tế chủ đạo của xã đến nay vẫn phù hợp.

· Việc định hướng phát các nghành chính: nông nghiệp; làng nghề tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ, xây dựng... của xã vẫn theo đúng hướng. 

· Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã.

· Các quy hoạch các vùng sản xuất trên địa bàn xã.

· Định hướng quy hoạch không gian tổng thể của toàn xã.

· Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế xã hội tổng thể của toàn xã.

2. Các nội dung quy hoạch 2013 đến nay không còn phù hợp
· Dự báo quy mô dân số xác định đến năm 2015 là: 9.601 người và 2020 là: 10.091 người, so với thực tế hiện nay không còn phù hợp.

· Quy mô đất đai xây dựng các khu dân cư trên địa bàn xã không còn phù hợp theo định hướng phát triển.
· Quy mô đất đai xây dựng các khu chức năng như:  khu dân cư, giáo dục, công viên cây xanh, nhà văn hóa, sân luyện tập TDTT ...
Nhìn chung, việc thực hiện theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt năm 2013 đến nay chưa nhiều do hạn chế về nguồn vốn.

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ GIAI ĐOẠN LẬP QUY HOẠCH CỦA ĐỒ ÁN:
1. Mục tiêu và yêu cầu:

· Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A phải bảo đảm việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị truyền thống, mang đặc trưng của xã thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phải coi trọng đồng thời 03 mục tiêu: kinh tế - xã hội - môi trường, cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. 

· Cập nhật và điều chỉnh các khu chức năng sử dụng đất, nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển chung của xã, ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

· Khai thác các lợi thế của xã, tổ chức hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của cư dân trong xã.

· Phục vụ công tác quản lý xây dựng, đầu tư xây dựng và định hướng phát triển theo quy hoạch.

2. Nhiệm vụ của đồ án

· Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội, sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật toàn xã và khu trung tâm hành chính xã.

· Dự báo dân số, nhu cầu đất đai, nhu cầu phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật xây dựng toàn xã cho từng giai đoạn quy hoạch.

· Đề xuất các Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phát triển cho toàn xã.

· Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn toàn xã cho từng giai đoạn gắn kết với các định hướng, dự án liên vùng.

· Định hướng phát triển hệ thống Hạ tầng xã hội và Hạ tầng kỹ thuật toàn xã cho từng giai đoạn quy hoạch.

· Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, không gian kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực trung tâm hành chính xã.

· Dự kiến những hạng mục ưu tiên phát triển và nguồn lực thực hiện.

· Dự thảo quy chế quản lý xây dựng và từng khu chức năng toàn khu quy hoạch.

3. Giai đoạn lập quy hoạch:

· Giai đoạn ngắn hạn: đến năm 2025.

· Giai đoạn dài hạn: đến năm 2030.

IV. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1.  Các căn cứ pháp lý

· Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

· Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
· Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
· Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
· Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014  của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình Mục Tiêu Quốc Gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”;
· Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn;
· Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
· Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao;

· Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

· Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
· Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020;
· Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018;
· Công văn số 484/SXD-QH&KT ngày 08/5/2018 về việc Hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo Thông tư 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

· Công văn số 1260/UBND-KT ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A đến năm 2030 (Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới);
· Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 15/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

· Các căn cứ pháp lý có liên quan khác,...

2. Các tài liệu, số liệu
· Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội cấp huyện đến năm 2019.
· Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp huyện, xã giai đoạn 2016 - 2020.
· Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020.

· Quy hoạch phát triển các ngành: xây dựng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nông nghiệp... đến năm 2020.

· Các dự án, quy hoạch ngành,… trên địa bàn huyện, xã.

· Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã

· Bản đồ giải thửa toàn xã.

· Tài liệu, số liệu, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây, đặc biệt kế thừa số liệu và bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong đợt tổng kiểm kê đất đai năm 2018 của ngành Tài nguyên và Môi trường.

· Các dự án, quy hoạch ngành,… trên địa bàn huyện, xã.

· Báo cáo thống kê, kiểm kê diện tích đất đai xã An Trường A năm 2018.

· Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020 xã An Trường A.

· Báo cáo hiện trạng dân số, số hộ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và hiện trạng nhà ở của xã An Trường A năm 2019.

· Báo cáo hiện trạng đường giao thông nông thôn của xã An Trường A năm 2019.

· Báo cáo Danh mục các công trình đang triển khai xây dựng trên địa bàn xã An Trường A năm 2019.

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vị trí và phạm vi lập quy hoạch:
· Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính xã An Trường A, với diện tích tự nhiên là 1.884,39 ha gồm 7 ấp (ấp Lo Co A, ấp Lo Co B, ấp 9B, ấp 9C, ấp 9A, ấp 9, ấp Trung Thiên và khu trung tâm xã nằm trong ấp 9B), địa giới hành chính được xác định như sau:

· Phía Đông giáp: xã An Trường.

· Phía Tây giáp: huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

· Phía Nam giáp: xã Tân Bình.

· Phía Bắc giáp: xã Mỹ Cẩm.

2. Địa hình
Xã An Trường A có địa hình tương đối bằng phẳng với nền địa chất ổn định. Nhìn chung địa hình của xã thuận lợi cho canh tác cây ăn trái, cây công nghiệp ngắn ngày, cây dừa và nuôi trồng thủy sản, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển khu dân cư.

3. Khí hậu
Xã An Trường A nằm trong Vùng nhiệt đới gió mùa, đặc trưng của Đồng bằng Sông Cửu Long với nền nhiệt cao, với 2 mùa khí hậu tương phản rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

· Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tương đối cao và ổn định qua các tháng trong năm. Nhiệt độ trung bình trong năm dao động từ 28ºC - 33ºC, nhiệt độ cao nhất vào tháng 4, tháng 5 và thấp nhất vào tháng 12, tháng 01; không chênh lệch lớn giữa ngày và đêm.

· Nhiệt độ trung bình năm: 26,8ºC.

· Nhiệt độ trung bình cao nhất: 28,5ºC.

· Nhiệt độ cao tuyệt đối: 35,8ºC.

· Nhiệt độ thấp tuyệt đối: 18,7ºC.

· Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí tăng dần trong mùa mưa và giảm dần trong mùa khô. 

· Độ ẩm trung bình năm là 80%.

· Độ ẩm trung bình tháng cao nhất là 90% (mùa mưa).

· Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất là 79% (mùa khô).
· Mưa: Lượng mưa trung bình trên năm khoảng 1.600 mm phân bố không đều theo mùa. Lượng mưa vào các tháng mùa mưa chiếm tới 90% lượng mưa cả năm, tập trung từ tháng 8 đến tháng 10 (trung bình từ 260 mm/tháng đến 270 mm/tháng); mùa khô lượng mưa chỉ chiếm 10% lượng mưa cả năm. 
· Năng lượng bức xạ: Tổng năng lượng bức xạ là 82.800 cal/cm2/năm, trung bình 6.900 cal/cm2/tháng, lượng bức xạ tăng dần từ cuối tháng 12 tới giữa tháng 4 và giảm dần đến cuối tháng 9. Biên độ nhiệt ngày và đêm tương đối nhỏ khoảng từ 5,5ºC - 7,5ºC. Số giờ nắng trung bình năm là 2800 giờ.
· Gió: Mùa khô, nóng: Hệ thống gió thịnh hành theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, thổi vào tháng 11 và 12. Từ tháng 01 đến tháng 04 gió chuyển hướng dần sang hướng Đông và Đông Nam. Mùa mưa: từ tháng 05 đến tháng 09 gió chuyển từ Đông Nam sang Tây Nam và Tây. Tháng 10 có gió Tây Bắc và hướng Đông. Tốc độ gió trung bình từ 1,5 - 4m/s. Gió mạnh trong mùa mưa có tốc độ tới 30-40m/s.
Nhận xét chung: Khí hậu nhìn chung tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, thích hợp các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.
4. Địa chất công trình
Nhìn chung, điều kiện địa chất trên địa bàn xã An Trường A có nền đất yếu, độ ẩm cao lại chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều của sông, kênh nên cần có biện pháp gia cố nền móng công trình, cũng như nền đường giao thông.

5. Thủy văn
Xã An Trường A có hệ thống sông ngòi, kênh rạch tự nhiên và kênh đào khá chằng chịt tạo nên mạng lưới tiêu úng rửa phèn, rửa mặn tốt.

Chế độ thủy triều: chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều của sông ngòi, kênh rạch trong ngày nước lên xuống hai lần, mỗi tháng có hai lần triều cường sau ngày mồng 01 và ngày 15 âm lịch (thời gian từ 2÷3 ngày). 

6. Các nguồn tài nguyên
6.1. Tài nguyên đất
Đất đai của xã An Trường A được hình thành do kết quả bồi lắng vật liệu trầm tích của biển trong giai đoạn biển lùi cách đây khoảng 6.000 năm. Quá trình thủy động, bồi tích và các hoạt động kiến tạo hình thành nên các loại đất khác nhau. Qua khảo sát, phân loại đất đai và tài liệu bản đồ đất huyện Càng Long (tỷ lệ 1/25.000) thuộc chương trình đất Cửu Long, năm 1992 (phân loại theo USDA) của xã có 02 nhóm đất chính: đất phù sa đã và đang phát triển; đất phèn tiềm tàng.

· Đất phù sa đã và đang phát triển: có độ cao trung bình so với mực nước biển từ 0,6 đến 1,2m, tầng canh tác dầy từ 15 đến 30 cm và phần lớn tích tụ mùn trên mặt nên hàng lượng các chất dinh dưỡng trong đất từ trung bình đến khá cao. Tuy nhiên dinh dưỡng trong đất không cân đối (hàm lượng lân từ thấp đến trung bình) và có khuynh hướng giảm theo chiều sâu, đất có pH 5-4. Nhìn chung đất thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp ngắn ngày nhưng cần lưu ý về đầu tư thủy lợi đảm bảo chủ động tưới tiêu, đồng thời áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý như: làm đất, bón phân và luân canh lúa-cá đạt hiệu quả cao.   

· Đất phèn tiềm tàng: Tầng sinh phèn nằm ở độ sâu từ 50 đến 80 cm, phân bố rải rác trên địa bàn các ấp. Thành phần cơ giới chủ yếu là sét đến sét pha thịt, tầng canh tác dầy từ 20 đến 30 cm. Nhìn chung đất có tiềm năng dinh dưỡng khá cao, độc chất phèn tầng mật còn ở mức thấp. Tuy nhiên có sự hiện diện của tầng sinh phèn trong đất nên trong canh tác cần lưu ý đến các biện pháp thủy lợi như rửa phèn, ém phèn và các biện pháp canh tác. 

6.2. Tài nguyên nước
· Nguồn nước mặt: Xã An Trường A có nguồn nước mặt khá dồi dào được cung cấp bởi lượng nước mưa tự nhiên hàng năm, cùng với lượng nước của nhánh sông, kênh rạch. Ngoài ra, xã còn có mạng lưới kênh, rạch, ao, mương khá dầy đặc, đây là nguồn cung cấp và dự trữ nước khi mực nước các sông xuống thấp. Trữ lượng nước mặt dồi dào, tuy nhiên chất lượng nước không đảm bảo cho dân sinh hoạt, sử dụng cần phải qua xử lý làm sạch, một số nơi đang bị ô nhiễm nhất định do nước thải trực tiếp từ các khu dân cư, chăn nuôi, do sử dụng hoá chất, phân bón trong sản xuất nông nghiệp và nhiễm mặn.

6.3. Tài nguyên khoáng sản
Xã An Trường A thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên không có các mỏ khoáng sản đặc trưng. Khoáng sản đáng kể nhất là đất, cát và các sông ngòi, kênh rạch đi qua địa bàn xã, nhưng có trữ lượng không đáng kể.

6.4. Tài nguyên nhân văn
Lịch sử hình thành vùng đất và con người đã gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của các dân tộc. Trên địa bàn có các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống; trong đó dân tộc Kinh chiếm 99,20%; Khmer chiếm 0,35% cùng sinh sống và nhiều tôn giáo khác nhau; mỗi dân tộc, tôn giáo có phong tục, tập quán khác nhau tạo nên nền văn hóa đa dạng và phong phú.

Trong thời kỳ đổi mới, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống, đoàn kết, ý chí quật cường, truyền thống đoàn kết và tinh thần cách mạng, đặc biệt là tính chịu khó của người Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân xã An Trường A đã và đang vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ phát huy các lợi thế, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng văn minh.
7. Môi trường – cảnh quan
Là xã nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngoài những đặc điểm chung, xã là một trong những mô hình mới của nông thôn Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn với cảnh quan được quy hoạch và tạo dựng tương đối hài hoà, phù hợp với cuộc sống của nhân dân trước mắt cũng như lâu dài. Bên cạnh những kết quả về phát triển kinh tế, việc khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn hại không nhỏ đến môi trường. Ngoài ra, sự gia tăng dân số, quá trình sản xuất, sinh hoạt cũng tác động xấu đến môi trường.

Hiện tại, môi trường sinh thái của xã còn khá tốt đáp ứng được nhu cầu bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, do nhận thức của người dân các chất thải trong sản xuất và sinh hoạt đã thải ra một cách tuỳ tiện, việc sử dụng tràn lan chất hoá học trong nông nghiệp đã gây tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí. Trong tương lai cần có biện pháp xử lý rác thải và hóa chất cũng như cần có chế độ cải tạo và sử dụng đất thích hợp, duy trì diện tích cây lâu năm nhằm bảo vệ môi trường đất và nước.

Cảnh quan xã An Trường A mang nét đặc trưng vùng đồng bằng sông nước với hệ thống kênh rạch chằng chịt, các tuyến dân cư phân bố dọc theo các trục giao thông và sông rạch tạo nên bức tranh thiên nhiên thanh bình của vùng đồng bằng sông nước.

8. Vấn đề thiên tai
II. Xã An Trường A, nằm trong vùng ít chịu ảnh hưởng của bão và không bị tác động của của lũ, nên các loại hình thiên tai ít có tác động lớn đến đời sống người dân. 
III. HIỆN TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI

1. Về Kinh tế
Tổng giá trị sản xuất của các nghành là 430 tỷ đồng, đạt 103% so kế hoạch 415 tỷ đồng. So cùng kỳ tăng 44,1 tỷ đồng, trong đó:

· Giá trị Nông nghiệp 170 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 103%, so kế hoạch 165 tỷ đồng.
· Giá trị Thủy sản 35 tỷ chiếm tỷ trọng 109%, so kế hoạch 32 tỷ đồng.
· Giá trị công nghiệp đạt 5,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 110%, so kế hoạch 5 tỷ đồng.

· Giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 24 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 109%, so kế hoạch 22 tỷ đồng.
· Giá trị xây dựng đạt 100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 101%, so kế hoạch 92 tỷ đồng.

· Giá trị dịch vụ đạt 95 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 103%, so kế hoạch 92 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân đầu người 45.059.000đ/người/năm, đạt 100% so kế hoạch 45.057.000 đồng, so năm 2018 tăng 3.944đ/người/năm. 

(Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

1.1. Sản xuất Nông nghiệp
1.1.1. Về trồng trọt
· Tình hình lãnh đạo tái cơ cấu nông nghiệp: Đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thực hiện trên địa bàn xã An Trường A năm 2019 nhằm chuyển đổi cơ cấu sản xuất chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện ở địa phương để tăng năng suất và sản lượng trên cùng một đơn vị diện tích. Kết quả triển khai thực hiện, đã vận động nông dân chuyển đổi 30,28 ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu và cây lâu năm cụ thể:
· Chuyển đổi 22,87 ha sang trồng màu đạt 109,3% so KH (KH 20,93 ha), bước đầu giúp người dân thu nhập tăng gấp 1,5 - 3 lần so với trồng lúa trước đây như mô hình trồng dưa hấu ở ấp 9C, mô hình trồng rau nhút ấp Trung Thiên... 

· Chuyển đổi 7,41 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh đạt 49,4% so với KH (KH 15 ha).

· Cây lúa: Tổng diện tích xuống giống cả năm 3.432,47 đạt 99,3% so kế hoạch (KH 3456 ha), so cùng kỳ giảm 17,83 ha. Diện tích thu hoạch 3.428,9 Năng suất 5,2 tấn/ha, sản lượng 17.830,28 tấn đạt 93,5% so kế hoạch. So cùng kỳ giảm 1.836,42 tấn.
· Vụ Đông xuân: Diện tích xuống giống và thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 được 1.152,51 ha, đạt 100,44%, so với KH (KH 1.152 ha), năng suất trung bình đạt 6,5 tấn/ha sản lượng 7.491,3 tấn. So cùng kỳ tăng 467,7 tấn.
· Vụ Hè thu: Bà con xuống giống và thu hoạch 11.142,06 ha, đạt 99,1% so kế hoạch (KH 1152 ha, thu hoạch 1.138,49 ha, năng suất bình quân 4,6 tấn/ha sản lượng 5.237,054 tấn). So cùng kỳ giảm 805,3 tấn.
· Vụ Thu đông: Diện tích xuống giống diện tích 1.137,9 ha, đạt 98,8% KH (KH 1152 ha). Năng suất ước đạt 4,5 tấn/ha, sản lượng 5.120,55 tấn, so cùng kỳ giảm 314,05 tấn.
· Diện tích bắp 6,5 ha, đạt 100% so kế hoạch (6,5 ha). So cùng kỳ tăng 3,4 ha. Sản lượng 18,005 tấn.

· Cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày:  

· Màu lương thực: Trồng được 29,64 ha, đạt 100,5% so kế hoạch (29,5 ha) so với cùng kỳ giảm 0,04 ha. Sản lượng 330,68 tấn, đạt 100,5% so kế hoạch 329 tấn: Trong đó: khoai lang 0,56 ha, sản lượng 6,72 tấn đạt 112% kế hoạch (0,5 ha); khoai mì 24,08 ha, sản lượng 288,96 tấn, đạt 100,3% kế hoạch (24ha); cây có bột 5 ha, sản lượng 35 tấn đạt 100% kế hoach (5ha). 

· Màu thực phẩm: Trồng được 292,3 ha, đạt 100,4% so kế hoạch (291 ha) so cùng kỳ tăng 70,8 ha. Sản lượng 5.827,2 tấn, đạt 100,4% so kế hoạch 5.801,2 tấn. Trong đó: rau các loại 291,3 ha, sản lượng 5.826 tấn, đạt 100,4 % so kế hoạch (290 ha); đậu các loại 01 ha, sản lượng 1,2 tấn đạt 100% kế hoạch (02 ha). 

· Cây công nghiệp ngắn ngày: Như mía diện tích gieo trồng 02 ha, sản lượng 112 tấn, đạt 100% kế hoạch (02 ha). So cùng kỳ không tăng, không giảm.

· Diện tích trồng cỏ nuôi bò: 25 ha đạt 100% kế hoạch (25 ha). So với cùng kỳ không tăng, không giảm.

· Cây khác: 2 ha sản lượng 6,8 tấn đạt 100% KH (KH 2 ha).
· Hiện nay trên địa bàn xã có 508,56 ha trồng dừa, hiện cho trái 487,9 ha sản lượng 14.637 tấn/năm.

1.1.2. Chăn nuôi
· Tổng đàn gia súc, gia cầm trong năm 147.760 con. Đạt 100,1% so kế hoạch 147.600 con. 

· Trong đó: Bò hiện có 2.000 con, đạt 100% so kế hoạch (2.000 con). So cùng kỳ tăng 233 con; đàn heo 5599 con, đạt 99,98% so kế hoạch (5.600 con) so cùng kỳ tăng 161 con; đàn gia cầm hiện có 140.161 con, đạt 100,1% kế hoạch (140.000 con). So cùng kỳ tăng 5.367 con.
· Công tác thú y: Đến ngày 25/9/2019 trên địa bàn xã đã xảy ra 34 ổ dịch của 34 hộ dân với 1.139 con heo, tổng trọng lượng 55.338 kg.

· Tiêm phòng bệnh dại chó, mèo cho 50 hộ của 50 con chó.

· Tiêm phòng cúm H5N1 (hộ tự tiêm): 116.500 liều của 80.360 con gà; 24.130 con vịt.

· Công tác phun xịt: sử dụng 7.002 lít thuốc phun xịt tiêu độc sát trùng chuồng trại 02 đợt; phun cho vùng đệm, vùng dịch và hộ xảy ra dịch bệnh cho 6.713 lượt hộ chăn nuôi. 

1.2. Nuôi trồng và khai thác thủy sản
· Diện tích nuôi cá và thủy sản các loại 80 ha đạt 100%, so kế hoạch (80ha), sản lượng 645 tấn so cùng kỳ không tăng. Chủ yếu thả nuôi các loại cá như: cá chép, cá phi, cá mè hoa, cá tra.... 

· Sản lượng khai thác thủy sản nội đồng 278,5 tấn cá, tép và thủy sản các loại đạt 101% so kế hoạch (275 tấn). So cùng kỳ không tăng.  

1.3. Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp và kinh tế hợp tác
Toàn xã hiện có 74 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5,5 tỷ, đạt 113% so kế hoạch 5 tỷ, chủ yếu là gia công các mặt hàng như tách hạt điều, may gia công, cơ khí, mộc dân dụng, xay xát lương thực, tơ sơ dừa, sản xuất bánh, nấu rượu…. 

HTX: Hợp tác xã nông nghiệp An trường A, đến nay huy động vốn điều lệ được 116.000.000 đồng với 58 thành viên hợp tác xã. Đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

THT: Phát triển 2 THT đạt 100% so kế hoạch, nâng tổng số 12 tổ hợp tác đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng  là 445 thành viên tham gia. Trong đó có 09 tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao, 02 tổ trồng dừa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất.

1.4.  Thương mại – dịch vụ 
Ngành thương mại dịch vụ đang từng bước phát triển đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Toàn xã hiện có 74 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5,5 tỷ, đạt 113% so kế hoạch  5 tỷ , chủ yếu là gia công các mặt hàng như tách hạt điều, may gia công, cơ khí, mộc dân dụng, xay xát lương thực, tơ sơ dừa, sản xuất bánh, nấu rượu. Hàng hóa mua bán chủ yếu là vật tư nông nghiệp, tạp hóa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc. Bên cạnh đó quy hoạch khu vực chợ xã An Trường A tại ấp 9B tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hàng hóa trong thời gian tới. Tổng giá trị thu được từ ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu kinh tế của xã, đã góp phần tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trong xã.

1.5. Xây dựng cơ bản – giao thông

Nhà ở: Toàn xã có 399/2.223 căn nhà chưa đạt chuẩn của bộ xây dựng chiếm 17,9% (có 399 nhà chưa đủ 03 cứng, diện tích bình quân trên người chưa đạt). Nhà đạt chuẩn bộ xây dựng 1.692/2.223 căn chiếm 76,11%.  

Khởi công xây dựng tuyến đường nhựa Sáu Khoen giai đoạn 3, chiều dài 820 mét số vốn 1.146 tỷ đồng; Nhà văn hóa xã số vốn 2,3 tỷ đồng; 2 nhà văn hóa ấp 9 A, ấp Lo Co vốn 800 triệu đồng; Khu vui chơi giải trí cho người già và trể em số vốn 700 triệu đồng; Tuyến đường hương lộ 39 chiều dài 4.220 mét và dựng nhà Trường tiểu học A An Trường A đang xây dựng. 

2. Về Văn hóa – Xã hội
2.1. Giáo dục và đào tạo
Tổng kết năm học 2018-2019 toàn xã có 04 điểm trường, 36 phòng học kiên cố, tổng số lớp có 46 lớp, với 110 giáo viên. Tổng số học sinh 1.399, nữ 600 em.

· Bậc Trung học cơ sở: Tổng số 359 học sinh, Đạt 99,66%,so kế hoạch là 374 học sinh, chỉ số cuối năm 359/374 em, đạt 98,6% so kế hoạch là 99%, học sinh giỏi là 107 học sinh, khá 159 học sinh, trung bình 91, yếu 02 học sinh. Học sinh tốt nghiệp 82/82 đạt 100%.
· Học sinh bỏ học giữa chừng là 05/374 em học sinh THCS chiếm tỷ lệ 1,34%. 
· Chuyển trường 10 học sinh.
· Bậc Tiểu học: Tổng số 757 học sinh, Đạt 99,73%, so kế hoạch là 759 học sinh, chỉ số cuối năm 756/758 em, đạt 99,73%. Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 742/756 em, đạt 98,14%.
· Bậc Mầm non: tổng số 269 học sinh, nữ 141 em, Đạt 90,3%, so kế hoạch là 290 em, Tuyển sinh lớp 3 tuổi là 32 em, tổng số lớp 9 lớp. Số phòng 8, giáo viên 15 (01 giáo viên hợp đồng 06 tháng).

· Số trẻ 5 tuổi đến trường 150 (trẻ địa phương 133/133 đạt 100%), số trẻ 5 tuổi đến trường giảm so với cùng kỳ năm học trước, nguyên nhân do trẻ 5 tuổi địa phương giảm.    

· Kết quả đánh giá trẻ: 269 trẻ; Nữ: 141 trẻ. Bé ngoan: 266/269 trẻ đạt 98,88%. Bé chăm 266/269 trẻ đạt 98,88%. Bé sạch 269/269 trẻ đạt 100%.

· Năm học 2019-2020 toàn xã có 04 điểm trường, 53 phòng học kiên cố, tổng số lớp có 56 lớp, với 103 giáo viên. Tổng số học sinh 1.378.
· Bậc trung học cơ sở: Tuyển sinh lớp 6 là 109 em, tổng số lớp 12, tổng số 382 học sinh. Số phòng học là 25 phòng; giáo viên là 33 (dạy lớp), 02 Ban giám hiệu và 02 nhân viên (bảo vệ và phục vụ);
· Bậc tiểu học: Tuyển sinh lớp 1 là 152 em, tổng số lớp 35, tổng số học sinh, 762 em, nữ 365 em. Số phòng học 20; Số giáo viên 56;

· Bậc mầm non: Tuyển sinh lớp 3 tuổi là 26 em, lớp 4 tuổi là 98 em, lớp 5 tuổi là 110 em, tổng số lớp 09, tổng số 234 học sinh, nữ 120 em. Số phòng 08; giáo viên 14.  
· Công tác Hội Khuyến học:

· Phát triển mới 5 hội viên nâng tổng số đến nay có 2.427 hội viên, chiếm tỷ lệ 25,52% so với dân số.

· Thu hội phí được 4.442.000đ đạt 100,2%.

· Vận động 10 em học sinh bỏ học giữa chừng và 6 em không đến lớp. Kết quả vận động được 1 em đến lớp, còn lại theo cha mẹ đi làm ăn xa.

· Xây dựng 01 căn nhà khuyến học.

· Trong năm có 7 học sinh bỏ học giửa chừng, vận động ra lớp 2 còn 5 theo cha mẹ đi làm ăn xa. 

· Xây dựng gia đình học tập: 2.053 hộ đăng ký gia đình học tập đạt 98,18% so tổng số hộ, bình xét 1.885 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập. Có 2 dòng họ học tập 10 ấp, 72 tổ, 02 ban khuyến học cơ quan và 4 chi hội trường đạt danh hiệu học tập

· Xây dựng quỹ: Vận động được 5 xuất học bổng, tập, xe đạp tổng số tiền 24.799.000đ. Thu quỹ khuyến học trong dân là 15.495.000đ đạt 102,5%.
· Quỹ trong dân đóng 15.495.000đ đạt 102%, so kế hoạch.

· Hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng: Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo về công tác khuyến học khuyến tài và sử dụng hợp lý nguồn kinh phí của Trung tâm. Qua một năm thực hiện Quyết định 281 về xây dựng xã hội học tập, ý thức người dân được nâng lên, tham gia học tập ở các lớp chuyển giao khoa học kỷ thuật ngày càng nhiều và mang lại hiệu quả, tỷ lệ lao động có đào tạo ngày càng được nâng cao, hộ nghèo được kéo giảm. 

Tổ chức được 2 lớp dạy nghề điện dân dụng có 49 học viên tham dự.
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Hình hiện trạng trường học
2.2. Văn hóa thông tin:

· Thực hiện việc gửi và nhận văn bản điện tử qua phần mềm M-Office dùng chung của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm từng bước thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước…

· Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn như: mừng Đảng, mừng Xuân; nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2019; lịch xuống giống vụ lúa Hè - Thu, Thu - Đông năm 2019 và tuyên truyền an toàn thực phẩm, bệnh sốt xuất huyết, Ngày Môi trường Thế giới 05/6; ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

· Phối kết hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền về việc phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 5 tiêu chuẩn xây dựng xã Văn hóa và 19 tiêu chí xã nông thôn mới, xã Văn hóa. 

· Hoạt động của trạm truyền thanh: Tổ chức tiếp âm chương trình thời sự đài tỉnh, huyện ngày 02 buổi (sáng, chiều). Đài truyền thanh huyện lắp đặt 10 cụm loa không dây cho xã và 9 ấp và hỗ trợ bộ máy phát thanh cho xã. 

2.3. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình
· Y tế: 

· Công tác khám, điều trị bệnh có bước chuyển biến tích cực; chất lượng khám điều trị bệnh được nâng lên do được đầu tư cơ sở vật chất, phòng chức năm, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh; các chương trình y tế quốc gia được triển khai sâu rộng, từ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn không xảy ra. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổng số khám, chữa bệnh cho 7.807 lượt bệnh nhân. Các bệnh như: Tăng huyết áp; bệnh mắt; quản lý điều trị bệnh lao; khám phụ khoa; điều trị phụ khoa; khám thai; khám sức khoẻ cho người cao tuổi: quản lý chăm sóc tàn tật và các bệnh khác…

· Kết hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức truyền thông: phòng, chống HIV/AIDS 02 cuộc: 125 người tham dự và 02 cuộc phòng chống bệnh SXH, Sởi, Tay-Chân-Miệng: 65 người tham dự. 

· Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được 03 cuộc cho 134 lượt/62 cơ sở; trong đó có 52 lượt cơ sở vi phạm đoàn lập biên bản, nhắc nhở chủ cơ sở và xử lý tại chổ gồm siro khoảng 4,5 lít, bánh kẹo 9,5 kg, chao 2 kg.

· Trong năm không có xảy ra ca ngộ độc thực phẩm.
· Tiêm chủng đủ liều cho trẻ em dưới 01 tuổi 99/ 94 = 105 % tiêm đủ liều cho phụ nữ có thai 98/ 94 = 104 %; Tổng số trẻ từ 6-36 tháng tuổi được uống VitaminA 2 đợt: 711/721 đạt 98,6%;  Cho bà mẹ sau sinh uống vitamin A: 103/103 = 100%; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi, tỷ lệ 10,45%, đạt 100% so với kế hoạch (10,45%). so với năm 2019 không tăng. Trạm có 1 bác sĩ đạt 100% so kế hoạch. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đạt >86,5% đạt 99,8% so kế hoạch 86,69%. 

· Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: 
· Tổng số khám bệnh 1.668 lược người khám bệnh như: Phụ khoa; Khám thai; Xét nghiệm nước tiểu. Kế hoạch hóa gia đình, kết quả trong năm 2019 có 238 lượt người tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai như; Đặt vòng; Bao; Thuốc; Tiêm. Trẻ được sinh là 103 bé, Giảm tỷ lệ sinh 0,08%. Tỷ lệ tăng dân số 1,02%. 

2.4. Chính sách Lao động - Thương binh và Xã hội: 

· Thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách và xã hội, kịp thời tổng hợp đối tượng được hưởng chính sách trình cấp có thẩm quyền giải quyết chính sách và quyền lợi cho các đối tượng. Chi trả kịp thời cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 265 đối tượng, số tiền 2.389.584.000 đồng, chi trả quà tết 597 đối tượng với số tiền 219.600.000 đồng.

· Nhân diệp tết nguyên đán Mậu tuất 2018 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng các ban ngành đoàn thể vận động nhà hảo tâm mạnh thường quân ủng hộ quà cho hộ nghèo hộ cận nghèo tổng số phần quà 658 phần, tổng giá trị các phần quà là 184.050.000 đồng.

· Nhận 04 HS mai tán phí người có công, 10 HS mai tán phí người cao tuổi, khuyết tật. Cấp phát 202 sổ hộ nghèo. Làm 28 BHYT cho người cao tuổi, khuyết tật và người có công. Giảm 13 BHYT.

· Triển khai xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa hơn 141 căn nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng (theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ); 80 căn nhà tình thương cho hộ nghèo (theo quyết 167 và 33 của Chính phủ). Vận động xây dựng mới, sửa chữa 36 căn nhà tình nghĩa cho hộ chính sách vượt so kế hoạch 1 căn và 11 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, đạt 550%, so kế hoach 2 căn, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở (từ các nguồn: nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội và các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân, doanh nghiệp... )

· Hộ nghèo 37 hộ chiếm 1,66%; hộ cận nghèo 112 hộ chiếm 5,03%, Hộ nghèo giảm 0,94% so cùng kỳ.

· Giới thiệu việc làm cho 342 lao động đạt 159% so kế hoạch là 215 lao động.

· Xuất khẩu lao động 03 lao động, đạt 100% so với Nghị quyết (03 lao động).

· Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 55% đạt 106% so kế hoạch, tỷ lệ lao động được đào tạo 03 tháng trở lên  có văn bằng chứng chỉ đạt 30% đạt 100,8% so nghị quyết.

2.5. Công tác Dân tộc - Tôn giáo: 

· Công tác dân tộc: Toàn xã có 16 hộ Khmer sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, xã luôn quan tâm đến các chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước nhất là các chính sách cho hộ Khmer khó khăn về nhà, đất ở, đất sản xuất trên địa bàn để tranh thủ được trên hỗ trợ và tiếp tục thực hiện theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho hộ Khmer nghèo. 

· Công tác tôn giáo: Thực hiện Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính Phủ về “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo”. Thường xuyên tuyên truyền về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nhất là tuyên truyền sâu rộng pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. 

2.6. Tài nguyên môi trường:

Công tác địa chính: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 59 hồ sơ bằng 82 thửa, diện tích 99.402 m2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 58 hồ sơ bằng 71 thửa, diện tích 76.819,7 m2. Văn bản phân chia tài sản thừa kế 9 hồ sơ bằng 29 thửa với diện tích 69.928,5 m2. 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 2.082/2.091 hộ đạt 99,5%; Hộ sử dụng nước sạch (nước máy, nước từ trạm cấp nước của xã, liên xã) 1.551/2.091 hộ đạt 74,17%. Đạt 106% so kế hoạch 70,20%. Toàn xã có 84 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, có 46 hộ lắp đặt công trình khí sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi. Có 70/84 hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 83,33%.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 28/12/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long về việc cải thiện cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, công chức, viên chức xã tiếp tục duy trì thực hiện Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn xã. Thực hiện các công việc như trồng hoa cặp 2 bên tuyến HL31, giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến HL31, phun xịt rau mác các các tuyến kênh cấp 2 và 3, thu gom rác thải tuyến từ UBND đến chợ Loco và dọn dẹp vệ sinh cơ quan.

3. Hiện trạng dân số, lao động
3.1. Dân số
Theo báo cáo thống kê của xã An Trường A đến cuối năm 2019, toàn xã có tổng dân số là 7.651 người với 2.223 hộ. 

Dân cư của xã An Trường A sống tập trung ven sông, rạch và ven các tuyến lộ giao thông, một số sống phân tán trong khu vực đồng ruộng. Dân cư sống tập trung đông nhất ở khu vực trung tâm xã thuộc ấp 9B và tuyến Hương lộ 31, tuyến Hương lộ 39, tuyến dân cư thuộc ấp Trung Thiên và Trung Kiên. Nhìn chung mật độ dân số trên địa bàn xã phân bố khá đồng đều ở các ấp. Mật độ dân số bình quân 406 người/km².
Bảng thống kê dân số xã An Trường A năm 2019
	TT
	Hạng mục
	Năm 2019

	
	
	Dân số 
	Số hộ

	1
	Ấp 9B
	1.262
	368

	2
	Ấp Lo Co A
	1.416
	400

	3
	Ấp Lo Co B
	1.250
	375

	4
	Ấp 9C
	855
	239

	5
	Ấp 9A
	606
	185

	6
	Ấp 9
	931
	277

	7
	Ấp Trung Thiên
	1.331
	379

	 
	Tổng cộng 
	7.651
	2.223


3.2. Lao động
Dân số trong độ tuổi lao động của xã An Trường A là 5.693 người, chiếm 75,64% tổng dân số toàn xã. 

3.3. Văn hóa, dân tộc
· Truyền thống văn hóa: Các dân tộc trong cộng đồng xã hội ở xã hàng năm đều tổ chức các lễ hội, các nghi lễ theo phong tục tập quán truyền thống. 

· Tôn giáo: Trên địa bàn xã có 06 hộ với 40 người có đạo. Trong đó: đạo Thiên chúa có 2 hộ với 14 người theo đạo, đạo Phật có 4 hộ với 20 người theo đạo. Nhìn chung các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng theo pháp luật.
3.4. Tỷ lệ hộ nghèo
· Toàn xã hiện còn 37 hộ chiếm 1,66%; hộ cận nghèo 112 hộ chiếm 5,03% tổng số hộ. Hộ nghèo giảm 0.94% so cùng kỳ. Nguyên nhân nghèo phần lớn là do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, bệnh tật …

· Xã đã tổ chức tốt một số chính sách đối với hộ nghèo như: cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi, 100% hộ nghèo được trợ cấp quà Tết, cấp phát gạo cho hộ nghèo và hộ khó khăn, miễn giảm học phí đối với học sinh nghèo. 

4. Đánh giá
· Xã An Trường A có dân số đông, lực lượng lao động dồi dào. Trong đó, lao động trong nghành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao.

· Chất lượng lao động tương đối còn thấp, đa số là lao động phổ thông chưa được đào tạo qua trường lớp, trình độ lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2025.

· Các ngành nghề tại địa phương chủ yếu là lao động thủ công, đơn giản nên lực lượng trong độ tuổi đã qua đào tạo chuyên môn có xu hướng đến thành phố lớn làm việc.

IV. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG
1. Hiện trạng về không gian kiến trúc và hạ tầng cơ sở
1.1. Hiện trạng các trung tâm
1.1.1. Trung tâm chính (trung tâm xã)
· Vị trí: tại ấp 9B
· Các công trình công cộng như: UBND xã, trạm y tế, chợ, trường THCS An Trường A, trường tiểu học An Trường A, trường mẫu giáo, trạm viễn thông, trạm cấp nước, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã…, bảo đảm phục vụ cho toàn xã. 
1.1.2. Trung tâm các điểm dân cư
· Vị trí: 

· Phía Đông Nam trung tâm xã, tại các ấp Lo Co B, ấp 9C.
· Phía Tây và Tây Nam trung tâm xã, tại Lo Co A.

· Phía Nam trung tâm xã, tại các ấp 9A, ấp Trung Thiên.

· Các công trình công cộng như: Trường mẫu giáo Sơn Ca ở ấp 9B, chợ xã ở ấp 9B, trường trung học cơ sở An Trường B, trường tiểu học A An Trường A, Ủy Ban nhân Xã An Trường A và trụ sở Ban nhân dân ở các ấp, bảo đảm nhu cầu phục vụ cho các điểm dân cư hiện hữu. 

1.2. Hiện trạng các công trình công cộng
1.2.1. Công trình Trụ sở cơ quan
· Gồm có trụ sở UBND xã An Trường A nằm ở ấp 9B, tiếp giáp đường Hương lộ 31 nhìn về hướng Tây và tiếp giáp Hương lộ 39 nhìn về phía Nam, quy mô công trình 01 tầng. Trụ sở Ban nhân dân của 7 ấp: Lo Co A, Lo Co B, 9A, 9B, 9C, 9, Trung Thiên. Có quy mô 01 tầng và được xây dựng bán kiên cố.
1.2.2. Công trình Giáo dục và đào tạo
Toàn xã An Trường A hiện có 10 điểm trường. Trong đó:

· Trường mẫu giáo:

· Trường mẫu giáo Sơn Ca ở ấp 9B, tiếp giáp Hương lộ 31, nhìn về phía Đông, quy mô diện tích khoảng 0,1ha;

· Trường mẫu giáo Sơn Ca (điểm chính) ở ấp 9B, tiếp giáp Hương lộ 31, nhìn về phía Tây, quy mô diện tích khoảng 0,13 ha;

· Trường mẫu giáo ở ấp 9C, tiếp giáp Hương lộ 31, quy mô diện tích khoảng 627m2;

· Trường mẫu giáo ở ấp Lo Co C, quy mô diện tích khoảng 0,21 ha;

· Trường mẫu giáo ấp Trung Kiên, quy mô diện tích khoảng 135 m2 

· Trường tiểu học:
· Trường tiểu học A An Trường A ở ấp 9B, với quy mô diện tích khoảng 0,39ha; 

· Trường tiểu học A An Trường A ở ấp 9, với quy mô diện tích khoảng 0,1 ha; 

· Trường tiểu học B An Trường A ở ấp Lo Co A, với quy mô diện tích khoảng 0,3ha.

· Trường tiểu học B An Trường A ở ấp Trung Thiên, với quy mô diện tích khoảng 784 m2.

· Trường Trung học cơ sở An Trường A ở ấp 9B, tiếp giáp Hương lộ 31, với quy mô diện tịch khoảng 0,33 ha.
1.2.3.   Công trình Y tế
Hiện tại toàn xã chỉ có 01 trạm y tế nằm ở ấp 9B, tiếp giáp Hương lộ 31, nhìn về hướng Đông, với quy mô diện tích khoảng 763 m2.
1.2.4. Công trình thương mại – dịch vụ, chợ
· Chợ xã: Hiện tại xã chỉ có chợ tạm tại trung tâm xã thuộc ấp 9B, tiếp giáp Hương lộ 31, nhìn về phía Tây, phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa và hoạt động dịch vụ thương mại của người dân trong xã. Ngoài ra còn có các điểm bán hàng tại các ấp.
· Bưu chính – viễn thông: Trên địa bàn xã đã được phủ sóng đầy đủ mạng thông tin di động. Bên cạnh điểm Bưu điện văn hóa xã, số lượng máy điện thoại cố định của các tổ chức, hộ gia đình ngày càng nhiều rộng khắp ở các ấp, ở các khu dân cư. Mạng lưới viễn thông tiếp tục được đầu tư, phát triển nâng cao mật độ thuê bao cố định. Hiện nay mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobilephone, Viettel, đã phủ sóng trong toàn xã; dịch vụ Internet có bước phát triển mới trong cộng đồng, tốc độ truy cập vào mạng cao và ổn định đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và sử dụng của nhân dân trên địa bàn xã. Hiện nay trên địa bàn toàn xã có 01 Bưu điện văn hóa xã, 09 trạm viễn thông, 01 trạm tiếp âm xã.
1.2.5. Công trình tôn giáo tín ngưỡng, di tích lịch sử
· Hiện tại trên địa xã không có các công trình tôn giáo.   

1.3. Hiện trạng phân bố dân cư
Hiện trạng dân cư nông thôn trên địa bàn xã phân bố theo hai dạng chính sau:

· Dạng 1: Các tuyến dân cư sống dọc hai bên các trục đường giao thông chính của xã. Tập trung từ 90% đến 95% dân cư toàn xã và tập trung đông nhất tại khu vực trung tâm ấp 9B và dọc theo Hương lộ 31, Hương lộ 39, các tuyến đường đal liên ấp và các kênh thủy lợi.

· Dạng 2: Ở phân tán trong ruộng vườn, chiếm tỷ lệ thấp 5% đến 10% dân số toàn xã nằm rải rác các ấp. Cụ thể như sau:
· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp Lo Co A: Dân cư phân bố dọc tuyến đường đal kênh Đìa Đáy, giáp ranh Lo Co B, cho đến giáp kênh Lộ 18 và dọc đường đal kênh Tỉnh.

· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp Lo Co B: Dân cư phân bố dọc tuyến đường đal kênh Bờ Vách cho đến giáp ranh ấp Lo Co A; dân cư phân bố dọc tuyến đường đal kênh 8 Màng dọc theo đến kênh Bờ Vách.

· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp 9C: Dân cư phân bố dọc tuyến đường đal cặp kênh 6 Gà, 6 Khoen.
· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp Trung Thiên: Dân cư phân bố dọc tuyến đường nhựa kênh 6 Gà, kênh Tám Hùng dọc cho đến kênh Tỉnh.
· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp 9: Dân cư phân bố dọc tuyến kênh ấp.
· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp 9A: Dân cư phân bố dọc tuyến kênh Đường Xuồng.
· Hiện trạng điểm dân cư ở ấp 9B: Dân cư phân bố dọc theo Hương lộ 31 và hương lộ 39.
Nhìn chung, các điểm dân cư đều thuận tiện giao thông, tiện sử dụng nguồn nước và sản xuất trên đồng ruộng. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của tỉnh, đây là khu vực phát triển chậm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội mới chỉ đáp ứng được yêu cầu cần thiết. 
1.4. Hiện trạng nhà ở
Nhà ở đa số là dạng nhà vườn, chủ yếu là nhà bán kiên cố; một số hộ có điều kiện kinh tế khá giả thì xây nhà kiên cố (1-2 tầng). Phần lớn dân cư sống tập trung ở trung tâm xã, dọc tuyến Hương lộ, các tuyến lộ đal, lộ nông thôn và một số hộ sống phân tán trong đồng ruộng, bình quân chỉ tiêu đất ở nông thôn là 56,56 m2/người. Toàn xã có tổng số 2.091 nhà, trong đó:

· Nhà kiên cố: 1.102 căn, chiếm 52,70%.

· Nhà bán kiên cố: 989 căn, chiếm 47,30%.

· Nhà tạm: không có.        

2.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
2.1. San nền - thoát nước mưa (chuẩn bị kỹ thuật)
· Địa hình: Xã An Trường A có cao độ trung bình 0,8m – 2,0m, nền đất mềm yếu, có địa hình khá bằng phẳng, bị chia cắt bởi kênh rạch, các khu đất ven sông rạch thường cao và xa hơn là vườn và ruộng có địa hình thấp dần. Nhìn chung địa hình của xã An Trường A tương đối bằng phẳng, không có chênh lệch lớn về độ cao, thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giao thông. 

· Thoát nước mưa: Hiện tại, tại trung tâm xã và các ấp chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mưa chủ yếu chảy tràn theo địa hình tự nhiên thoát ra hệ thống sông rạch, kênh mương thuỷ lợi. Đối với khu vực đồng ruộng, một phần nước mưa tự thấm, phần còn lại thoát vào mương thủy lợi rồi thoát ra sông. 

2.2. Hiện trạng giao thông

2.2.1. Giao thông đường bộ
· Đường trục xã, liên xã (HL.31, HL.39): có 2 tuyến tổng số 11,4 km, thực hiện nhựa hóa được 11,4 km đạt 100%. 

· Đường trục ấp, liên ấp: Tổng số có 3 tuyến tổng chiều dài 10 km, được cứng hóa 6,6 km đạt 66%.

· Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: có 28 tuyến tổng chiều dài 23 km, cứng hóa 22,595 km đạt 98,23%.

· Đường trục chính nội đồng: có 3 tuyến tổng chiều dài 11,35 km thực hiện cứng hóa được 5,6 km đạt 49,33%. 

· Hệ thống cầu nông thôn trên địa bàn xã hiện nay đã được bê tông hoá đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 
Bảng thống kê hiện trạng giao thông
	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	ĐỊA ĐIỂM
	CHIỀU DÀI
	CHIỀU RỘNG
	LOẠI ĐƯỜNG

	
	
	
	(km)
	MẶT ĐƯỜNG (m)
	NỀN ĐƯỜNG (m)
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đường huyện, đường liên xã tổng chiều dài 11km được cứng hóa 11km. 

	1
	Đường Hương lộ 31
	Xã An Trường A
	5
	3,5
	6
	Nhựa

	2
	Đường Hương lộ 39
	Xã An Trường A
	6
	5,5
	8
	Nhựa

	Tổng cộng
	11
	 
	 
	 

	Đường liên ấp tổng chiều dài 11,6 km được cứng hóa 11,6km.

	1
	Đường Đê bao ấp 9
	ấp 9 
	1,8
	3
	5
	Nhựa

	2
	Đường Kinh Lộ Quẹo
	ấp 9 
	2,3
	3
	5
	Nhựa

	3
	Đường Kinh 6 Gà
	ấp 9A- Trung Thiên 
	3,5
	2,5
	5
	Đal

	4
	Đường Kinh 2 Hoàng
	ấp 9C- LoCo C- LoCo B- LoCo A
	4
	3
	5
	Nhựa

	Tổng cộng
	11,6
	 
	 
	 

	Đường ngõ xóm tổng chiều dài 13,6 km được cứng hóa 7,4 km. 

	1
	Đường Bờ Vách
	ấp Lo Co 
	1,2
	3
	6
	Nhựa

	2
	Đường Đìa Đáy
	ấp Lo Co 
	0,8
	2,5
	4
	Đal

	3
	Đường Đông Kinh Tỉnh
	ấp Lo Co 
	1,2
	 
	4
	Đất

	4
	Đường Tây Kinh Tỉnh
	ấp LoCoA-Trung Thiên-Trung Kiên 
	5
	 
	4
	Đất

	5
	Đường Bờ Vách ngoài
	ấp Lo Co B
	1,2
	2,5
	4
	Đal

	6
	Đường 2 Tính
	ấp Trung Thiên- Trung Kiên
	1,3
	2
	3
	Đal 

	7
	Đường 8 Thống - 8 Nước
	ấp Trung Thiên- Trung Kiên 
	1,1
	2
	3
	Đal 

	8
	Đường trụ sở Trung Kiên
	ấp  Trung Kiên 
	0,7
	2
	3
	Đal 

	9
	Đường Kinh Đường xuồng
	ấp 9A 
	1,1
	2
	3
	Đal 

	Tổng cộng
	13,6
	 
	 
	 

	Đường trục chính nội đồng tổng chiều dài 21,4 km. đã được cứng hóa 11,6 km. 

	1
	Đường Đê bao ấp 9
	ấp 9 xã An Trường A
	1,8
	3
	5
	Nhựa

	2
	Đường Kinh Lộ Quẹo
	ấp 9 xã An Trường A
	2,3
	3
	5
	Nhựa

	3
	Đường kinh 6 Gà
	ấp 9A- Trung Thiên 
	3,5
	2,5
	5
	Đal

	4
	Đường Kinh 2 Hoàng
	ấp 9C- Lo Co C- Lo Co B- Lo Co A
	4
	3
	5
	Nhựa

	5
	Đường Nam Kinh Lộ Quẹo
	ấp 9 xã An Trường A
	2,3
	 
	4
	Đất

	6
	Đường Bắc Kinh 6 Gà
	ấp 9A- Trung Thiên 
	3,5
	 
	4
	Đất

	7
	Đường Nam Kinh 2 Hoàng
	ấp 9C- Lo Co C- Lo Co B- Lo Co A
	4
	 
	4
	Đất

	Tổng cộng
	21,4
	 
	 
	 


2.2.2. Giao thông đường thuỷ
Xã có sông Lo Co và sông Ngã Hậu chạy qua, thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa  có trọng tải nhỏ. Toàn xã có 7 tuyến đường giao thông thủy với tổng chiều dài 29,5 km. Sông Lo Co và sông Ngã Hậu cùng với hệ thống kênh, mương trên địa bàn xã là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu và nuôi trồng thuỷ sản. Đồng thời vận chuyển hàng hoá từ xã đi các nơi và ngược lại. 

2.2.3. Bến xe – bến ghe hàng hóa
· Bến xe: xã không có bến xe hoặc trạm dừng, đỗ xe.

2.3. Hiện trạng thủy lợi
· Trên địa bàn xã có 39 tuyến kênh cấp 1, 2, 3 và kênh nội đồng với tổng chiều dài khoảng 68,40 km. Hệ thống thủy lợi của xã khá hoàn chỉnh, đáp ứng được trên 90% nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất. 

· Kênh cấp 1: có 01 tuyến kênh, dài khoảng 5,0 km.

· Kênh cấp 2: có 06 tuyến kênh, dài khoảng 25,20 km.

· Kênh cấp 3: có 31 tuyến kênh, dài khoảng 38,20 km.

2.4. Hiện trạng cấp điện
· Nguồn điện: nguồn điện đang sử dụng trên địa bàn xã là hệ thống điện quốc gia thuộc khu vực điện Càng Long, nguồn điện tương đối ổn định. 
· Hầu hết các trạm biến áp, hệ thống đường dây trung thế, hạ thế đạt yêu cầu. Nhưng trong tương lai để luôn đáp ứng được nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 99,9% hộ được sử dụng điện cần phải nâng cấp cải tạo và xây dựng mới một số trạm và đường dây trung thế. Bên cạnh đó, việc cung cấp điện cho sản xuất và chiếu sáng công cộng cũng là một vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, đầu tư trong thời gian tới.
2.5. Hiện trạng cấp nước 

· Toàn xã hiện có 2.083/2.091 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,61% tổng số hộ. Trong đó riêng hộ sử dụng nước máy đến nay có 1.269/2.091 hộ đạt 60,68%, so tổng số hộ.

· Hệ thống cấp nước tập trung: hiện xã có 01 trạm cấp nước tập trung tại trung tâm xã (thuộc ấp 9B), sử dụng nguồn nước mặt đã qua xử lý, cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở khu vực trung tâm xã và các ấp lân cận.

· Đối với các hộ dân còn lại ở trong toàn xã, sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ bằng giếng khoan hoặc lu chứa nước mưa đảm bảo nước hợp vệ sinh.
2.6. Hiện trạng thoát nước thải và Vệ sinh môi trường 

· Thoát nước bẩn
· Hiện tại, tại trung tâm xã và các ấp chưa có hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Nước mưa và nước thải sinh hoạt tự thấm là chính, phần còn lại thoát tự nhiên ra sông, kênh, ao, mương tự nhiên.

· Vệ sinh môi trường
· Xã không có nhà vệ sinh công cộng, bãi thu gom rác thải hoặc nơi tập kết rác thải. Hiện xã đã có hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về bãi rác tập trung của huyện để xử lý. Cụ thể, rác thải trên địa bàn huyện Càng Long được thu gom và vận chuyển trực tiếp đến khu xử lý rác tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long.
· Toàn xã có 1.336/2.091 hộ có hầm tự hoại riêng lẻ chiếm 63,89%.

· Tỷ lệ cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường là 100%.

· Các hoạt động bảo vệ môi trường: việc tổ chức trồng cây phân tán hàng năm được thực hiện tốt, góp phần cải thiện môi trường tăng độ che phủ cây xanh khoảng 80% so với diện tích đất tự nhiên. Trên địa bàn xã chưa có cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có quy mô lớn, do đó vấn đề môi trường trên địa bàn xã tương đối ổn định.

· Nghĩa trang, nghĩa địa: Xã có 02 khu nghĩa địa tập trung ấp 9 và ấp 9C.

2.7. Hiện trạng thông tin liên lạc
· Bưu chính viễn thông: trên địa bàn xã đã được phủ sóng đầy đủ mạng thông tin di động. Bên cạnh điểm Bưu điện văn hóa xã, số lượng máy điện thoại cố định của các tổ chức, hộ gia đình ngày càng nhiều rộng khắp ở các ấp, ở các khu dân cư. Mạng lưới viễn thông tiếp tục được đầu tư, phát triển nâng cao mật độ thuê bao cố định. Hiện nay mạng điện thoại di động Vinaphone, Mobilephone, Viettel, đã phủ sóng trong toàn xã; dịch vụ Internet có bước phát triển mới trong cộng đồng, tốc độ truy cập vào mạng cao và ổn định đã đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và sử dụng của nhân dân trên địa bàn xã. 
· Hiện nay trên địa bàn xã có 01 Bưu điện văn hóa xã, 09 trạm viễn thông, 01 trạm tiếp âm xã.
3. Hiện trạng môi trường tự nhiên
· Phần lớn diện tích đất trong xã là trồng cây lâu năm, sông rạch, kênh thủy lợi. Dân cư chỉ tập trung chủ yếu theo các tuyến đường giao thông, một phần dân cư phân bố rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp, nên môi trường ở đây ít bị tác động nhiều bởi con người. 

· Hàng năm diện tích trồng cây phân tán đều được thực hiện tốt, góp phần cải thiện môi trường, tăng độ che phủ khoảng 30% so với diện tích đất tự nhiên. 

· Hiện trên địa bàn xã không có các hoạt động sản xuất làm suy giảm môi trường.
V. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Hiện trạng sử dụng đất của xã
Theo thống kê sử dụng đất xã An Trường A đến năm 2019, tổng diện tích tự nhiên của xã An Trường A là 1.884,39 ha, trong đó:

· Đất nông nghiệp 1.733,78 ha; chiếm 92,01% diện tích tự nhiên xã (gồm đất trồng lúa; đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản).

· Đất phi nông nghiệp 147,30 ha; chiếm 7,82% diện tích tự nhiên xã (gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh; đất an ninh, quốc phòng; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất phát triển hạ tầng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất sông, rạch... ).

1.1.  Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp 1.733,78 ha; chiếm 92,01% diện tích tự nhiên xã (gồm đất trồng lúa; đất trồng cây lâu năm; đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác).

· Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích 1.732,38 ha, chiếm 91,93%.
· Đất trồng cây hàng năm: 1.215,50 ha, chiếm 64,50%. Trong đó:

· Đất trồng lúa: 1.214,98 ha, chiếm 64,48%.

· Đất trồng cây hàng năm khác: 0,52ha, chiếm 0,03%.

· Đất trồng cây lâu năm: 516,88 ha, chiếm 27,43%.

· Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 0,76 ha, chiếm 0,04%.
· Đất nông nghiệp khác: Diện tích 0,64ha, chiểm 0,03%
1.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp 147,30 ha; chiếm 7,82% diện tích tự nhiên xã, (gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh; đất an ninh, quốc phòng; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất phát triển hạ tầng; đất nghĩa trang, nghĩa địa; đất sông, rạch...).

· Đất ở: 12,62 ha, chiếm 0,67%. Trong đó:

· Đất ở nông thôn: 12,62 ha, chiếm 0,67%.
· Đất chuyên dùng: 16,32 ha, chiếm 0,87%. Trong đó:

· Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,28 ha, chiếm 0,02%.
· Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 1,84 ha, chiếm 0,1%.
· Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 0,12 ha, chiếm 0,01%
· Đất có mục đích công cộng: 14,08 ha, chiếm 0,75%.
· Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 2,77 ha; chiếm 0,15%.

· Đất sông ngòi, kênh, rạch: 115,59 ha; chiếm 6,13%.

· Đất chưa sử dụng: 3,31 ha, chiếm 0,18%

2. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất xã An Trường A năm 2019:

	STT
	LOẠI ĐẤT
	MÃ
	DIỆN TÍCH
 (ha)
	CƠ CẤU
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	
	1.884,39
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1.733,78
	92,01

	1.1 
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	1.732,38
	91,93

	1.1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	CHN
	1.215,50
	64,50

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.214,98
	64,48

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	0,52
	0,03

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	516,88
	27,43

	1.2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	0,76
	0,04

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,64
	0,03

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	147,30
	7,82

	2.1
	Đất ở
	ONT
	12,62
	0,67

	 
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	12,62
	0,67

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	16,31
	0,87

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,28
	0,02

	2.2.2
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	1,84
	0,10

	2.2.2.1
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,08
	0,00

	2.2.2.2
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	1,76
	0,09

	2.2.3
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	0,12
	0,01

	2.2.3.1
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	0,12
	0,01

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	14,07
	0,75

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	DGT
	13,79
	0,73

	2.2.4.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	0,10
	0,01

	2.2.4.3
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	 -
	 -

	2.2.4.4
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	 -
	 -

	2.2.4.5
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,10
	0,01

	2.2.4.6
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	0,09
	0,00

	2.3
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	2,77
	0,15

	2.4
	Đất sông ngòi, kênh rạch, suối
	SON
	115,60
	6,13

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	3,31
	0,18

	 
	Đất bằng chưa sử dụng
	BCS
	3,31
	0,18


VI. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH, DỰ ÁN ĐÃ CÓ
1. Các chương trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã
Tổng nguồn vốn và cơ cấu các nguồn vốn huy động: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp:

· Về Công tác thủy lợi:
Với sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Ủy ban nhân dân Huyện; Phòng Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân xã, đến nay việc triển khai đầu tư nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng đã nạo vét được 04 tuyến kênh cấp 3 ở các ấp tổng chiều dài khoảng 3.384m. Nạo vét 02 tuyến kênh cấp 2 (kênh 6 Khoen và kênh 6 Gà) dài khoảng 7,2 km, trong đó kênh 6 Khoen đã nạo vét hoàn thành. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và vận hành tốt các cống, bọng đầu mối đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đồng thời làm công tác thủy lợi nội đồng kịp thời nạo vét các tuyến kênh đã bị bồi lắng từ đó không để khô hạn hoặc ngập úng xảy ra. 
2. Tính hiệu quả & sự phù hợp của các công trình, dự án
· Các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn xã đều hướng tới mục tiêu: ổn định dân cư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hướng tới xây dựng nông thôn mới ổn định, vững bền.

· Các chương trình, dự án triển khai mới chỉ đáp ứng & giải quyết được một phần những khó khăn, thiếu thốn trong điều kiện hiện nay.
3. Hiện trạng các quy hoạch còn hiệu lực
· Quy hoạch sử dụng đất xã An Trường A đến năm 2020.

· Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn xã An Trường A đến năm 2020.

· Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Trường A đến năm 2020. 
VII. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
1. Đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
· Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đưa ra chỉ tiêu chung cả nước và các chỉ tiêu cụ thể theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế-xã hội cụ thể của mỗi vùng.

· Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tra Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020.

· Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí với 5 nhóm chính cụ thể:

· Nhóm tiêu chí về Quy hoạch.

· Nhóm tiêu chí về Hạ tầng kinh tế - xã hội.

· Nhóm tiêu chí về Kinh tế và tổ chức sản xuất.

· Nhóm tiêu chí về Văn hóa - xã hội - môi trường.

· Nhóm tiêu chí về Hệ thống chính trị.

· Dựa trên Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới thì xã An Trường A theo tiêu chí phát triển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

· Qua báo cáo đánh giá ban chỉ đạo huyện đến kiểm tra xây dựng 19 tiêu chí nông thôn mới đến nay xã đạt 17/19 tiêu chí, đạt 89,47%. Còn lại 2 tiêu chí là: Tiêu chí 18 hệ thống chính trị; Tiêu chí 19 Quốc phòng an ninh chờ Huyện kiểm tra công nhận cuối năm 2019. 

· Xã An Trường A tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới, về nhiệm vụ của các cấp trong xây dựng nông thôn mới, về xây dựng nông thôn mới BCĐ tổ chức điều tra có 1.464/2.091 hộ, đạt 70,01%; có 7/10 ấp được công nhận ấp văn hóa, ấp nông thôn mới và xã đạt chuẩn xã văn hóa, nông thôn mới.

2. Đánh giá chung hiện trạng
2.1. Thuận lợi
· Trục giao thông chính của xã là Hương lộ 31 được kết nối với Hương lộ 39, đây là tuyến giao thông - kinh tế quan trọng của huyện Càng Long. Hệ thống giao thông của xã thuận lợi liên hệ với các vùng kinh tế trong huyện Càng Long - tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận như tỉnh Vĩnh Long.

· Điều kiện tự nhiên từ khí hậu thủy văn, địa hình, địa chất, đất đai, hệ thống sông ngòi, kênh, rạch trên địa bàn xã có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất, thể hiện được tiềm năng thúc đẩy nông nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển.   

· Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đang có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của xã, với ba thế mạnh là trồng lúa, khai thác thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm được khai thác khá hiệu quả, chất lượng không ngừng nâng cao và đa dạng hóa sản phẩm nuôi.

· Nền kinh tế nông nghiệp đang có chiều hướng chuyển biến tích cực, sản xuất hàng hoá đang định hình. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có dấu hiệu tăng trưởng, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp.

· Nguồn lao động dồi dào, đặc tính người dân lao động cần cù, năng động và sáng tạo, phân bổ trong các ngành nghề phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa.

· Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng và cải thiện, với mạng lưới giao thông nông thôn của xã thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

· Mặc dù được hình thành tự phát, song dân cư đã bước đầu hình thành các cụm dân cư tập trung thuận lợi cho việc quản lý, quy hoạch phát triển sản xuất hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh.

2.2. Khó khăn

· Kinh tế phát triển chưa cân đối giữa các ngành, mang đậm nét thuần nông, xuất phát điểm các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ chưa cao, sản xuất hàng hoá chưa hoàn chỉnh.

· Sản xuất nông nghiệp chưa áp dụng theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho nông nghiệp do không có điều kiện kinh tế nên năng suất thấp.

· Công tác đào tạo, dạy nghề vẫn còn hạn chế, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn nhiều bất cập. 

· Tuy thu nhập hàng năm đều tăng. Nhưng một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn; vẫn còn một số hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn. 

· Các cơ sở vật chất về văn hóa - thể dục thể thao chưa được triển khai đồng bộ, nên đời sống văn hoá tinh thần của dân cư trong xã còn nhiều thiếu thốn. Chất lượng giáo dục còn hạn chế do trường, lớp và trang thiết bị còn thiếu.

· Số lượng và chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho dân sinh, cho kinh tế của xã vẫn còn thiếu và chưa được xây dựng đồng bộ.

· Hệ thống giao thông liên xã, liên ấp và trong các ngõ xóm vẫn còn có đường đal, đường đất và một số đường đang xuống cấp. Nên chưa thể phát huy được những lợi thế về điều kiện tự nhiên và con người nơi đây, chưa đẩy mạnh thực hiện công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn và phát triển một cách đồng bộ cơ cấu các ngành kinh tế.

· Hệ thống công trình thủy lợi đê bao đã hoàn chỉnh nhưng mau xuống cấp. Mặt khác, nguồn nước bị nhiễm mặn vào mùa khô và nhiễm bẩn, gây khó khăn trong việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

· Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản còn thiếu, chưa bảo đảm phát triển tương xứng với tiềm năng của xã.

PHẦN III: DỰ BÁO TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
I. VỀ TIỀM NĂNG & ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KT - XH CỦA XÃ
1. Các tiềm năng

· Vị trí: xã An Trường A nằm ở phía Tây của huyện Càng Long cách trung tâm hành chính huyện khoảng 7,5km về phía Đông và cách thành phố Trà Vinh 24km về phía Đông Nam. Phía Tây có sông Ngã Hậu giáp với Vĩnh Long, phía Bắc có sông Lo Co và tiếp giáp với xã Mỹ Cẩm, phía Đông Nam có kênh Tỉnh và tiếp giáp xã An Trường. Đây là điều kiện thuận lợi để thông thương hàng hóa dễ dàng, phát triển mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ. Trên cơ sở đó xã có điều kiện thuận lợi để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, điện, nước, công trình thương mại, dịch vụ,... Ngoài ra, do vị trí xã An Trường A nằm gần thị trấn Càng Long, nên có ảnh hưởng mạnh đến tốc độ đô thị hóa của xã, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế của xã tăng trưởng nhanh, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. 

· Về đặc điểm tự nhiên: địa hình, khí hậu, đất đai, nguồn nước thuận tiện phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, quy mô lớn; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xây dựng. Đây là một trong những tiềm năng lớn nhất để góp phần phát triển nền kinh tế huyện Càng Long nói chung cũng như nền kinh tế xã An Trường A nói riêng.
· Về kết cấu hạ tầng kỹ thuật: xã An Trường A có tuyến đường giao thông chính là Hương lộ 39, Hương lộ 31 kết nối với Quốc lộ 53 sẽ tạo cho xã gần hơn với các đô thị, khu dân cư tập trung của huyện và tỉnh, mở rộng mối quan hệ giao lưu phát triển kinh tế với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

· Về hạ tầng xã hội: đã hình thành một số công trình công cộng phục vụ toàn xã, làm giảm chi phí đầu tư trong tương lai. 

· Về đất sản xuất tập trung: tiềm năng đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã trong thời gian tới là khá thuận lợi, có quy mô lớn và ít ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

· Về cảnh quan: có sông Ngã Hậu – Mai Phốp, sông LoCo, kết hợp với hệ thống kênh thủy lợi, có cảnh quan đẹp, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. 

· Nguồn lao động: Lao động trên địa bàn xã khá dồi dào, ngoài ra còn một số lao động từ các huyện, xã lân cận chuyển đến, đây là một trong những lợi thế để thu hút đầu tư vào cụm tiểu thủ công nghiệp. Tuy trình độ lao động chưa cao nhưng sẽ được đào tạo thông qua các chính sách về đào tạo nghề nông thôn.

Bên cạnh đó, các chính sách chủ trương của trung ương và địa phương đã và đang phát huy tác dụng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã.

2. Định hướng phát triển.
2.1.  Quan điểm:

· Nâng cao đời sống nông dân, cải thiện bộ mặt nông thôn.

· Tổ chức lại sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của sản phẩm nông nghiệp. 

· Phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với thiên nhiên gắn liền với bảo vệ môi trường. 

· Giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương.

2.2. Phương hướng:

· Khai thác và phát huy triệt để các yếu tố nội lực, đất đai, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có, vận dụng chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và kinh nghiệm thu hút đầu tư của tỉnh để huy động các nguồn vốn, công nghệ từ bên ngoài nhằm đưa kinh tế xã phát triển với tốc độ cao hơn.

· Phát huy nhân tố con người, đẩy mạnh giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

· Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, đảm bảo bán kính phục vụ. 

· Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

· Đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

· Đào tạo lao động, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề. 

· Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp - TTCN và thương mại - dịch vụ.

· Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với củng cố an ninh quốc phòng.

2.3. Định hướng phát triển các ngành chính:

· Nông nghiệp:

· Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của xã. Đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn; thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành một số vùng chuyên canh nhằm phát huy lợi thế so sánh của xã, đáp ứng các yêu cầu: Sản phẩm chất lượng, có thị trường tiêu thụ và có sức cạnh tranh trên thị trường, có hiệu quả kinh tế cao, không làm ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

· Tiếp tục nâng mức độ cơ giới trong sản xuất. Phát triển mạnh phong trào xã hội hóa sản xuất.
· Tập trung phát triển nông nghiệp , khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã. Ưu tiên phát triển các đối tượng cây trồng có thế mạnh ở một số ngành chủ lực như lúa, dừa,... khuyến khích phát triển nuôi theo hình thức thâm canh.

· Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổ kinh tế hợp tác hiện có, củng cố các tổ kinh tế hợp tác hoạt động không hiệu quả.

· Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

· Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm mũi nhọn, có thị trường ổn định và đa dạng mặt hàng xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, khai thác nguồn lao động tại chỗ, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu t​ư vào ngành công nghiệp chế biến có quy mô và công nghệ thích hợp để gia tăng giá trị hàng hóa, khai thác và tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu tại chỗ; chú trọng các loại hình doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ phù hợp định hướng chung và điều kiện của huyện; trước hết, tập trung cho công nghiệp chế biến thủy sản, công nghiệp sử dụng nhiều lao động và phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp.

· Quy hoạch các vùng nguyên liệu, ổn định nguồn nguyên liệu tại chỗ cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp mà xã có lợi thế như sản phẩm chế biến từ cây dừa,... gắn với phát triển tổ kinh tế hợp tác trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

· Thương mại, dịch vụ:

· Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, thông tin, ngân hàng, thu mua hàng nông sản... 

· Phát triển dịch vụ vận tải, nâng cao chất lượng vận tải thủy, bộ; nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận tiện cho giao thương hàng hóa.

· Tiếp tục mở rộng và phát triển các dịch vụ bưu chính - viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ.

II. TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG,  KINH TẾ CHỦ ĐẠO CỦA XÃ.

· Xã An Trường A định hướng sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào giai đoạn năm 2025 - 2030.

· Là xã nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Kinh tế chủ đạo của xã là nông nghiệp kết hợp thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.Với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, ứng dụng trình độ khoa học kỹ thuật chuyên sâu nhằm tăng năng suất và sản lượng.

· Xã An Trường A có những chức năng chủ yếu sau: Chức năng sản xuất nông nghiệp hiện đại; chức năng giữ gìn văn hóa truyền thống và chức năng sinh thái.
III. DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, QUY MÔ ĐẤT  XÂY DỰNG.
1. Dự báo quy mô dân số.
Dự báo dân số của xã An Trường A trên tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của dân cư hiện trạng theo các giai đoạn như sau:

· Tổng dân số hiện trạng của xã An Trường A đến cuối năm 2019 là 7.651 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,02%. Dự kiến giai đoạn năm 2020 - 2025 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,00%. Giai đoạn năm 2025 - 2030 dự kiến tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,98%.

· Vận dụng công thức:

Pt =  Po (1 + ()n 

Trong đó:   
Pt : Dân số năm dự báo

Po : Dân số năm hiện trạng

(: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên theo các giai đoạn

n : Số năm dự báo
· Dự báo về quy mô dân số xã An Trường A: 

· Giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2025) làm tròn là: 8.122 người

· Giai đoạn dài hạn (đến năm 2030) làm tròn là: 8.528 người

Bảng dự báo dân số, số hộ theo ấp
	TT
	Hạng mục
	Năm 2019
	Năm 2025
	Năm 2030

	
	
	Dân số 
	Số hộ
	Dân số 
	Số hộ
	Dân số
	Số hộ

	1
	ấp 9B (TT Xã)
	1.262
	368
	    1.340 
	391
	    1.407 
	410

	2
	ấp Lo Co A
	1.416
	400
	    1.503 
	425
	    1.578 
	446

	3
	ấp Lo Co B
	1.250
	375
	    1.327 
	398
	    1.393 
	418

	4
	ấp 9C
	855
	239
	       908 
	254
	       953 
	266

	5
	ấp 9A
	606
	185
	       643 
	196
	       675 
	206

	6
	ấp 9
	931
	277
	       988 
	294
	    1.038 
	309

	7
	ấp Trung Thiên
	1.331
	379
	    1.413 
	402
	    1.483 
	422

	 
	Tổng cộng 
	7.651
	2.223
	   8.122 
	2.360
	   8.528 
	2.478


2. Dự báo lao động.

· Đáp ứng được yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã An Trường A đến năm 2025 -2030 trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Nhu cầu lao động được tính toán trên cơ sở thực trạng lao động cũng như các định hướng, mục tiêu, đặc biệt là các dự báo về phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

· Quy mô lao động (ước tính bằng 60-70% dân số) tăng tương ứng với dân số:

· Lao động năm 2025: 4.873 người

· Lao động năm 2030: 5.117 người

3. Dự báo quy mô đất xây dựng.
3.1.  Cơ sở dự báo:

Dự báo quy mô đất đai xây dựng toàn xã được dựa trên các cơ sở sau:

· Dự báo về quy mô dân số của xã An Trường A: 

· Giai đoạn ngắn hạn (năm 2025) là: 8.122 người

· Giai đoạn dài hạn (năm 2030) là: 8.528 người

· Dựa trên tính toán và đánh giá khả năng dung nạp của đất đai có thể xây dựng được trong phạm vi quỹ đất xây dựng điểm dân cư xã An Trường A.

3.2. Dự báo về quy mô sử dụng đất dân dụng:

· Dự kiến các chỉ tiêu và quy mô đất xây dựng các điểm dân cư tính cho quy hoạch đợt đầu năm 2025 và dài hạn năm 2030 sẽ tăng do đặc thù phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. 

· Năm 2025: diện tích đất dân dụng là 359,18 ha, bình quân 442,23 m2/người, trong đó đất ở là 311,55 ha, bình quân 383,59 m2/người. Dự kiến đất ở phát triển mới phân bố ở Trung tâm xã và dọc tuyến Hương lộ 31, Hương lộ 39 và dọc các tuyến đường trục ấp, liên ấp.

· Năm 2030: diện tích đất dân dụng là 370,72 ha, bình quân 434,71 m2/người; trong đó đất ở là 319,48 ha, bình quân 374,62 m2/người. Dự kiến đất ở phát triển mới phân bố ở dọc tuyến Hương lộ 31, Hương lộ 39 và dọc các tuyến đường trục ấp, liên ấp.
3.3. Khả năng quỹ đất xây dựng điểm dân cư nông thôn:

· Quan điểm xây dựng điểm dân cư nông thôn chủ yếu phát triển hình thành dựa trên điểm dân cư hiện trạng, có các tuyến đường giao thông tạo động lực phát triển đi qua nên xây dựng các điểm dân cư trên các trục đường chính.

· Tổng diện tích trong khu vực nghiên cứu quy hoạch chung là 1.884,39 ha (năm 2019)
· Đất xây dựng thuận lợi là đất có độ dốc i < 10%, đã có dân cư, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi qua. Tập trung phần lớn ở khu trung tâm xã nằm trên trục đường nhựa, Hương lộ 31, Hương lộ 39.
· Đất xây dựng ít thuận lợi là đất có độ dốc 10% < i <20%, các khu vực chưa xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mật độ dân cư thưa thớt, đất lúa hoa màu, đất canh tác khác,… 

· Đất xây dựng không thuận lợi là đất có độ dốc i > 20%, đất trũng thấp, khả năng canh tác kém hiệu quả. 

3.4. Đất quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

· Đất dự kiến quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến năm 2030 dự kiến diện tích đất giao thông là 41,52 ha và diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 2,62 ha.

4. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.
4.1. Các căn cứ:

· Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

· Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2009.

· Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.

· Theo tình hình thực tế tại địa bàn xã An Trường A.

4.2. Các chỉ tiêu áp dụng:

4.2.1. Chỉ tiêu đất điểm dân cư nông thôn: 

	Loại đất
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

	Đất ở (các lô đất ở gia đình)
	≥ 25

	Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng
	≥ 5

	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	≥ 5

	Đất cây xanh công cộng
	≥ 2

	Đất nông, lâm ngư​ nghiệp; đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất
	Tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của từng địa phương


4.2.2. Chỉ tiêu đất khu trung tâm xã, công trình công cộng:
	Nội dung
	Chỉ tiêu chung

	- Công sở cấp xã

(bao gồm nhà làm việc, bộ phận tiếp dân, phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội trường, bãi để xe, vườn hoa, cây xanh).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 1.000 m2
- Diện tích sử dụng: ≤ 500 m2
​

	- Trường mầm non

(bao gồm khối nhóm, lớp;  khối phục vụ học tập; khối phôc vô (bếp và kho); khối hành chính quản trị và sân vườn ).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 8 m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤  1 km

- Quy mô trường:  3 nhóm, lớp 

- Định mức sử dụng đất xây dựng trường mầm non cấp xã (nông thôn)  theo đầu người: 0,60 m2/người.

	- Trường tiểu học

(bao gồm khối học tập; khối phục vụ học tập; khối hành chính quản trị và phụ trợ; khối rèn luyện thể chất và khu sân chơi, bãi tập).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 6 m2/hs  

- Bán kính phục vụ: ≤  1 km; (vùng sâu, vùng xa: ≤  2 km)

- Quy mô trường: ≥  5 lớp

- Quy mô lớp: ≥  15 học sinh

- Định mức sử dụng đất xây dựng trường tiểu học cấp xã (nông thôn) theo đầu người: 0,80 - 1,00 m2/người.

	- Trường THCS

(bao gồm khối phòng học, phòng học, phòng học bộ môn; khối phục vụ học tập; khối phòng hành chính; khu sân chơi, bãi tập; khu vệ sinh và khu để xe).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 6 m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤  4 km

- Quy mô trường: ≥  4 lớp

- Quy mô lớp: ≤  45 học sinh

- Định mức sử dụng đất xây dựng trường THCS cấp xã (nông thôn) theo đầu người: 0,90 - 1,10 m2/người.

	- Trạm y tế xã

(bao gồm khối nhà chính, công trình phụ trợ, sân phơi, vườn thuốc).
	- Diện tích đất xây dựng: 500 - 2.000 m2
  (Có vườn thuốc: ≥ 1000 m2)

- Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế theo đầu người: 0,16 - 0,20 m2/người.

	- Trung tâm văn hoá xã
(bao gồm nhà văn hóa xã, nhà văn hóa ấp, hội trường, câu lạc bộ văn hóa, hoặc đài truyền thanh).
	- Diện tích đất xây dựng:

     + Nhà văn hoá xã: 1.000 - 3.000 m2 

     + Nhà văn hoá ấp: 200 - 500 m2 
     + Hội trường ấp, trụ sở ấp, câu lạc bộ ấp: 50 - 1.000 m2 
- Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa theo đầu người: 0,28 - 0,35 m2/người.

	- Trung tâm thể dục thể thao xã
(bao gồm sân vận động, nhà tập luyện thể thao, câu lạc bộ thể thao, hoặc hồ bơi ... ).
	- Cụm các công trình thể thao bao gồm: sân điền kinh, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân tập, sân vận động, nhà tập thể thao đơn giản, hồ bơi (nếu có). Diện tích đất xây dựng:

     + Sân tập thể thao đơn giản: 200 - 1.200 m2 
     + Sân vận động cấp xã: 6.000 - 7.000 m2 
     + Cơ sở thể dục thể thao: 500 - 600 m2
- Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo đầu người: 0,70 - 0,89 m2/người.

	- Chợ:

(bao gồm nhà chợ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi để xe, cây xanh).
	- Tối thiểu mỗi xã có 01 chợ.

- Quy mô DT: ≥ 3.000 m2/chợ/xã.

- Diện tích đất xây dựng: ≥16 m2/ điểm kinh doanh.

- Diện tích sử dụng: ≥ 3 m2/điểm kinh doanh.

	- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

(cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản bao gồm cả truy cập Internet).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 150 m2/điểm.

	- Nghĩa trang nhân dân

(bao gồm khu vực táng; khu vực dịch vụ; khu tâm linh; cây xanh, mặt nước).


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần:

    + Hung táng và chôn cất một lần : ≤ 5 m2/mộ.

    + Cải táng: ≤ 3 m2/mộ. 

- Vị trí nghĩa trang: 2-3 xã/nghĩa trang (trong bán kính 3 km).

- Xác định diện tích đất nghĩa trang: 

     + Tỷ lệ tử vong tự nhiên.

     + Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần.

	- Khu xử lý chất thải rắn

(bao gồm khu tập kết, khu xử lý và khu phụ trợ).
	- Khoảng cách ly vệ sinh: 

     + đến ranh giới khu dân cư: ≥  3000m 

     + đến công trình xây dựng khác: ≥  20m

	- Cây xanh công cộng

(bao gồm cây xanh vườn hoa trong khu trung tâm xã, vườn cây ăn quả, vườn ươm, cây xanh cách ly).
	-Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng: ≥ 2 m2/người.

	- Đường giao thông nông thôn

(bao gồm đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã đến ấp, xóm, liên ấp, đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng).
	- Đường từ huyện đến xã, đường liên xã, đường từ xã  đến ấp, xóm:

   + Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới: ≥ 3,5m/làn xe

   + Chiều rộng lề và lề gia cố: ≥ 1,5m

   + Chiều rộng mặt cắt ngang đường: ≥ 6,5 m

-  Đường ấp, xóm, đường trục chính nội đồng:

   + Chiều rộng mặt đường: ≥ 3,0m

-  Chất lượng mặt đường:

   + Đường từ huyện đến xã,, đường liên xã, đường ấp, xóm:

* Bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng hoặc đá dăm. 

   + Đường trục chính nội đồng:

* Bê tông xi măng hoặc đá dăm.

	- Cấp điện
	- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

   + Điện năng ≥ 200 KWh/người/năm.

   + Phụ tải : ≥ 150w/ người.

-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc cụm xã.

	- Cấp nước
	Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Có trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới. 

   đường ống: ≥ 80 lít/người/ngày.

+ Có đường ống và vòi nước dẫn.

   đến gia đình: ≥ 60 lít/người/ngày.

+ Sử dụng vòi nước công cộng: ≥ 40lít/ người/ngày.

	- Thoát nước


	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa.

- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp.


4.2.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính của đồ án:

	STT

	Chỉ tiêu


	Đơn vị


	Hiện trạng 2019
	Quy hoạch

	
	
	
	
	2025
	2030

	I
	Dân số toàn xã
	người
	7.651
	8.122
	8.528

	
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1,02
	1,00
	0,98

	II
	Chỉ tiêu đất xây dựng điểm dân cư nông thôn
	m2/người
	41,44
	442,23
	434,71

	1
	Đất xây dựng khu ở
	m2/người
	41,04
	442,06
	434,54

	
	Đất ở
	m2/người
	16,49
	383,59
	374,62

	
	Đất công trình công cộng, dịch vụ khu ở
	m2/người
	2,91
	6,20
	5,90

	
	Đất cây xanh- TDTT
	m2/người
	0,00
	2,37
	2,26

	
	Đất giao thông & hạ tầng kỹ thuật
	m2/người
	21,64
	54,34
	51,76

	2
	Đất XD các công trình sản xuất, phục vụ sản xuất
	m2/người
	0,41
	0,17
	0,16

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ đất giao thông
	% đất XD khu ở
	
	18
	18

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	lít/người/ngày
	
	≥ 80
	100

	3
	Thoát nước
	%Qsh
	
	≥ 80
	≥ 80

	4
	VSMT (rác thải)
	kg/người/ngày
	
	0,8
	1

	5
	Cấp điện sinh hoạt
	KWh/người/năm
	
	≥ 200
	400


5. Kết luận công tác dự báo.
Với các dự báo trên, đến năm 2030 xã An Trường A có quy mô khoảng 8.528 dân, có cơ cấu kinh tế Nông nghiệp - Thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Xã An Trường A trong tương lai sẽ có diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng cao về mọi mặt. Các dự báo dựa trên tiềm năng, lợi thế và đánh giá tổng thể hiện trạng hiện nay của xã và có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, quan tâm xây dựng phát triển kinh tế cùng với bảo vệ giữ gìn văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh quốc phòng. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đi đôi với phát triển bền vững. Như vậy cần phải phối hợp thực hiện đồng bộ và kết hợp chặt chẽ từ nhiều cấp, nhiều ngành.
PHẦN IV: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ AN TRƯỜNG A.
I. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ.
1. Định hướng về cấu trúc không gian tổng thể toàn xã.
1.1. Quan điểm:

· Sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên và sức lao động của con người.

· Đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất (nông– ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp) và dịch vụ thương mại theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

· Tạo thuận lợi cho việc cải tạo chỉnh trang, phát triển dân cư ổn định và bền vững.

· Tạo được môi trường sống tốt cho con người, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường do các họat động sản xuất, dịch vụ.

1.2. Yêu cầu và nguyên tắc về phân khu chức năng:

· Tiết kiệm đất canh tác, kế thừa hiện trạng sản xuất và xây dựng.

· Tận dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên để phân khu chức năng phù hợp với các đặc điểm cụ thể của khu vực và phong tục tập quán của địa phương.

· Thuận tiện cho giao thông đi lại, sản xuất, ăn, ở, nghỉ ngơi, giải trí, sinh hoạt công cộng, sử dụng có hiệu quả các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

· Khu vực tiểu thủ công nghiệp cần được quy hoạch với cự ly đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ly vệ sinh.

· Bán kính phục vụ các công trình dịch vụ công công tại các điểm dân cư nông thôn tối đa là 5km. 

· Bảo vệ môi trường sống.

1.3. Quy hoạch không gian tổng thể toàn xã:

1.3.1. Cơ cấu phân khu chức năng:

Không gian tổng thể toàn xã gồm các khu chức năng chính sau:

· Khu vực các vùng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi

· Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ

· Khu vực dân cư và nhà ở

· Hệ thống các công trình công cộng xã

· Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật

1.3.2. Không gian tổng thể toàn xã:

· Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp:

Theo các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đất sản xuất nông nghiệp nói chung của xã đã ổn định. Theo nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, định hướng đến năm 2020 vùng sản xuất nông nghiệp xã kế thừa theo hiện trạng và quy hoạch thành 02 vùng chính.
· Vùng I: Chuyên trồng lúa, phân bố đều ở 7 ấp. 

· Vùng II: Riêng cây lâu năm phân bố ở các ấp: ấp Lo Co A, ấp Lo Co B, ấp 9B, ấp 9, ấp Trung Thiên.

· Tiếp tục duy trì và phát triển hình thức nuôi trồng thủy sản theo hướng kết hợp trong mương vườn, chân ruộng lúa để tận dụng tối đa mặt nước.

· Khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

· Định hướng quy hoạch cho khu vực này theo hướng bố trí gắn với dân cư.

· Xây dựng các vùng nguyên liệu kếp hợp với dân cư.

· Khu vực dân cư và nhà ở:

· Hệ thống dân cư chủ yếu gồm hai dạng: 

· Phân tán: theo tập quán, có tính chất tự cung, tự cấp, dân cư hình thành phân tán chủ yếu theo thổ canh hoặc bám hai bên các trục đường giao thông. Lao động của dân cư phân tán chủ yếu là lao động nông nghiệp.

· Tập trung: theo điều kiện thuận lợi về hạ tầng (xã hội, kỹ thuật), có một bộ phận sẽ hình thành tập trung thành điểm. Dự báo dân cư cho các điểm dân cư có tính chất tập trung được xác định theo thành phần lao động, chủ yếu là lao động phi nông nghiệp.

· Căn cứ theo các điều kiện thuận lợi của từng khu vực sẽ định hướng quy hoạch cải tạo và xây dựng mở rộng các điểm dân cư cho nhiều ấp. Các điểm dân cư tổ chức theo các vị trí gần đầu mối giao thông để thuận lợi về giao lưu với dân cư phân tán, thuận tiện bố trí hệ thống kỹ thuật. Dân cư tại các điểm này phần lớn là lao động phi nông nghiệp. Trong điểm dân cư có những hoạt động kinh tế thương mại – dịch vụ, phục vụ sản xuất, tạo đầu mối phục vụ và phúc lợi cho dân cư ấp. 

· Các tuyến dân cư tổ chức theo các ấp, có quy mô từ 700 - 1.700 người. Không bố trí dân cư vào khu vực ven đê bao sông, rạch. Khuôn viên ở có kết hợp sản xuất có diện tích 500 - 1500m2/hộ. Khuôn viên ở có kết hợp dịch vụ thương mại có diện tích 250 - 500m2/hộ.

2. Phương án cơ cấu quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030.
2.1. Cơ cấu quy hoạch

Định hướng quy hoạch tổng thể toàn xã An Trường A gồm: 01 trung tâm xã và 07 điểm dân cư tập trung, trên nền tảng các điểm dân cư hiện hữu dọc theo đường giao thông, hoặc tại các đầu mối giao thông chính dự kiến..., đến năm 2030 như sau:

· Khu trung tâm xã: thuộc ấp 9B, quy mô diện tích lên khoảng 20,00 ha, dân số khoảng 460 người.

· Điểm dân cư số 1: thuộc ấp Lo Co A, quy mô diện tích lên khoảng 68,61 ha, dân số khoảng 1.578 người.

· Điểm dân cư số 2: thuộc ấp Lo Co B, quy mô diện tích lên khoảng 60,56 ha, dân số khoảng 1.393 người.
· Điểm dân cư số 3: thuộc ấp 9C, quy mô diện tích lên khoảng 41,43 ha, dân số khoảng 953 người.
· Điểm dân cư số 4: thuộc ấp 9A, quy mô diện tích lên khoảng 29,36 ha, dân số khoảng 675 người.
· Điểm dân cư số 5: thuộc ấp 9, quy mô diện tích lên khoảng 45,11 ha, dân số khoảng 1.038 người.
· Điểm dân cư số 6: thuộc ấp Trung Thiên, quy mô diện tích lên khoảng 64,49 ha, dân số khoảng 1.483 người.
· Điểm dân cư số 7: thuộc ấp 9B, quy mô diện tích lên khoảng 41,15 ha, dân số khoảng 947 người.
2.2. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch

· Điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm xã, gồm các hạng mục như sau:

· Điều chỉnh vị trí và quy mô các công trình: Trụ sở làm việc UBND, Ấp văn hóa, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Nhà bia, Chợ...

· Lý do điều chỉnh:

· Đối với việc xóa bỏ một số hạng mục đã quy hoạch: để phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng thực hiện của xã.

· Đối với việc thay đổi vị trí và quy mô các công trình: vì hiện tại một số công trình đã được xây dựng không đúng với vị trí quy hoạch ban đầu
3. Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư.
3.1. Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư mới & cải tạo làng xóm cũ:

· Các tuyến dân cư phát triển bám theo kênh rạch được tổ chức theo cách thức khai thác sử dụng giao thông kết hợp giữa giao thông thuỷ và bộ. 

· Khu dân cư trong khu trung tâm xã xây dựng tập trung theo dạng ô phố. Khu trung tâm xã và các công trình công cộng có vị trí liên hệ thuận tiện tới các điểm dân cư trong xã bằng giao thông bộ.

· Các tuyến dân cư bố trí dọc theo đường giao thông chính, các kênh chính. Nhà ở quay mặt ra lộ, kênh.

· Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với kích thước lô đất 10x30m, phía trước tận dụng đất đào kênh làm nền đường và nền nhà, phần đất còn thiếu để tôn nền nhà có thể đào ao phía sau nhà để đắp nền.

3.2. Tổ chức không gian các điểm dân cư:

· 1. Điểm dân cư tập trung số 1 (ấp Lo Co A): là điểm dân cư dọc theo Hương lộ 39 hướng từ trung tâm xã đi về trung tâm huyện Càng Long, một phần tuyến đường danl bờ kênh Tỉnh nối dài với tuyến đường danl bờ kênh 2 Hoàng, phát triển dựa trên khu dân cư hiện hữu và dân cư xây mới. Bao gồm nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây mới, dịch vụ công cộng. Định hướng quy hoạch: 

· Đến năm 2025: - quy mô dân số: 1.503 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số: 1.578 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 68,61 ha.
· 2. Điểm dân cư tập trung số 2 (ấp Lo Co B): là điểm dân cư tập trung hiện hữu dọc theo đường nhựa liên xã (Hương Lộ 39) và một phần dân cư dọc theo đường đal Bờ Vách. Đây là điểm dân cư bao gồm khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây dựng mới, các công trình công cộng. Định hướng quy hoạch: 

· Đến năm 2025: - quy mô dân số: 1.327 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số: 1.393 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 60,56 ha.
· 3. Điểm dân cư tập trung số 3 (ấp 9C): là điểm dân cư tập trung từ khu dân cư hiện hữu ấp 9C, nằm ở phía Đông Nam trung tâm xã, dọc theo đường nhựa hương lộ 31 và một phần dân cư dọc đường nhựa kênh 6 Gà. Đây là điểm dân cư bao gồm khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây dựng mới, các công trình công cộng. Định hướng quy hoạch: 

· Đến năm 2025: - quy mô dân số : 908 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số : 953 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 41,43 ha.
· 4. Điểm dân cư tập trung số 4 (ấp 9A): là điểm dân cư tập trung từ khu dân cư hiện hữu ấp 9A, nằm ở phía Đông Nam trung tâm xã, dọc theo đường nhựa hương lộ 31 và một phần dân cư dọc đường nhựa kênh 6 Gà. Đây là điểm dân cư bao gồm khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây dựng mới, các công trình công cộng. Định hướng quy hoạch:
· Đến năm 2025: - quy mô dân số : 643 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số : 675 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 29,36 ha.

· 5. Điểm dân cư tập trung số 5 (ấp 9): là điểm dân cư tập trung từ khu dân cư hiện hữu ấp 9, nằm ở phía Đông Nam trung tâm xã, dọc theo Hương lộ 31 và một phần dân cư dọc theo kênh Trung Thiên. Đây là điểm dân cư bao gồm khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây dựng mới, các công trình công cộng. Định hướng quy hoạch:
· Đến năm 2025: - quy mô dân số : 988 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số : 1.038 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 45,11 ha.
· 6. Điểm dân cư tập trung số 6 (ấp Trung Thiên): là điểm dân cư tập trung từ khu dân cư hiện hữu ấp Trung Kiên và ấp Trung Thiên, nằm ở phía Tây Nam trung tâm xã tiếp giáp dọc tuyến đường danl bờ kênh tỉnh, đường nhựa kênh 6 gà, một phần dân cư phân bố dọc theo tuyến kênh tám hùng. Đây là điểm dân cư bao gồm khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây dựng mới, các công trình công cộng. Định hướng quy hoạch: 

· Đến năm 2025: - quy mô dân số : 1.413 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số : 1.483 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 64,49 ha.

· 7. Điểm dân cư tập trung số 7 (ấp 9B): là điểm dân cư dọc theo đường hương lộ 39 hướng từ trung tâm xã đi về xã trung tâm huyện Càng Long, một phần tuyến đường danl bờ kênh tỉnh nối dài với tuyến đường danl bờ kênh 2 hoàng, phát triển dựa trên khu dân cư hiện hữu và dân cư xây mới. Bao gồm nhà ở hiện hữu chỉnh trang, nhà vườn xây mới, dịch vụ công cộng. Định hướng quy hoạch: 

· Đến năm 2025: - quy mô dân số: 940 người.

· Đến năm 2030: - quy mô dân số: 947 người.

                                   - quy mô đất xây dựng điểm dân cư: 41,15 ha.
· Vị trí Khu trung tâm xã An Trường A (ấp 9B): Là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, thương mại - dịch vụ của xã An Trường A. Là khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Là điểm dân cư tập trung chính và quy mô lớn của xã trên nền trung tâm xã An Trường A hiện hữu phát triển dọc Hương lộ 31, Hương lộ 39, bao gồm các công trình hành chính của xã, công trình công cộng như trường học, y tế, nhà văn hóa,... phục vụ toàn xã; Khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang kết hợp xây dựng mới bao gồm nhà song lập có sân vườn, nhà liên kế kết hợp dịch vụ, thương mại. Định hướng quy hoạch: 

· Đến năm 2025:  - quy mô dân số: 400 người.
· Đến năm 2030:  - quy mô dân số: 460 người.

                                    - quy mô diện tích đất trung tâm xã: 20,00 ha.
· Vị trí, quy mô đất ở:  

· Các khu đất ở phân bố chủ yếu tại khu trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

· Phát triển đất ở trên cơ sở đất ở hiện hữu, thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với đất đai, địa hình. 

· Gắn kết chặt chẽ với các khu công trình công cộng, cây xanh vườn hoa, sân tập thể dục thể thao. 

· Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương. 

· Nhà ở bố trí theo các trục giao thông chính, được tổ chức dạng nhà vườn, nhà song lập có sân vườn và nhà liên kế. Khuyến khích xây dựng nhà 2 - 3 tầng để tiết kiệm đất xây dựng. 

· Đối với các lô đất ở hiện có: Vị trí các lô ở nói chung vẫn giữ nguyên hiện trạng. Các hộ nông nghiệp có diện tích đất rộng, trung bình ≥ 800 - 1000m2, khi tách hộ vẫn đảm bảo diện tích ở theo tiêu chuẩn.
· Đối với các lô đất ở mới: 
· Gồm các hộ thương mại dịch vụ có diện tích 120 - 250m2 (là các hộ ở vị trí thuận lợi gần các trục giao thông chính, ở trung tâm xã) và hộ nông nghiệp có diện tích 500 - 1500m2 là các hộ xa đường trục chính và dịch vụ công cộng khu ở.
· Khu nhà vườn: ở kết hợp vườn cây ăn trái diện tích 500 - 1500m2. Xây dựng lùi vào trong so với trục đường giao thông chính.

3.3.  Định hướng giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc:

· Phát huy, khai thác các chi tiết kiến trúc truyển thống vào các kiến trúc xây dựng mới, mật độ tối đa 50%. 

· Công trình xây dựng mới khuyến nghị xây dựng theo mẫu thiết kế điển hình
Giải pháp tổ chức không gian ở:  
· Nhà vườn: 
· Diện tích lô đất : 500 – 1500 m2. 

· Mật độ xây dựng: 40 - 60%. 

· Chiều cao: 5m. 

· Các công trình chính trong lô đất ở của một hộ gia đình bao gồm: 

· Nhà chính và nhà phụ (bếp, kho, sản xuất phụ);

· Các công trình phụ;

· Lối đi, sân, chỗ để rơm rạ, củi, rác, hàng rào;

· Đất vườn, đất ao...

· Đối với nhà ở hiện hữu: 

· Cải tạo chỉnh trang nhà ở đảm bảo kiên cố, mỹ quan.  

· Sắp xếp hợp lý các công trình chính và phụ trợ tạo thành không gian khép kín. 

· Quy hoạch cải tạo hệ thống vườn, ao cho hợp lý, xây dựng nhà vệ sinh, bể tự hoại, hệ thống thoát nước. 

· Chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ≥ 5m, cuối hướng gió và có hồ chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

· Xây dựng hàng rào thoáng, khuyến khích sử dụng hàng rào cây xanh cắt xén tạo nét đặc trưng riêng và cải thiện môi trường. Chiều cao hàng rào ≤ 2m, độ che phủ không vượt quá 40%. 

· Đối với nhà ở xây mới: 

· Nhà chính thiết kế riêng biệt với các không gian khác, phía trước nhà là hiên rộng. Không gian phục vụ như bếp, kho bố trí liên hoàn trong khuôn viên, đảm bảo an toàn, mỹ quan. 

· Không gian thoáng rộng, nhiều ánh sáng. Bố trí sân phơi trước nhà, diện tích tùy theo ngành nghề sản xuất của từng hộ.

· Giải pháp kết cấu đảm bảo an toàn, bền vững, nên áp dụng công nghệ và giải pháp xây dựng tiên tiến, kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống và hiện đại. Cấu tạo tường, mái bằng vật liệu nhẹ để thoát nhiệt nhanh.

· Nhà song lập:

· Diện tích lô đất: 220 – 320 m2.

· Mật độ xây dựng: 70 - 80%. 

· Chiều cao: 8m. 

· Nhà ở nằm dọc theo các trục đường giao thông chính, chủ yếu tập trung ở khu trung tâm xã và trung tâm các điểm dân cư tập trung. Chiều rộng mỗi lô khoảng 8 - 10m, phía trước và phía sau đều có làm sân vườn nhỏ.

· Nhà liên kế: 

· Diện tích lô đất: 100 – 200 m2.

· Mật độ xây dựng: 80 - 90%. 

· Chiều cao: 12m. 

· Nhà ở nằm dọc theo các trục đường thương mại dịch vụ chính, chủ yếu tập trung ở khu trung tâm xã. Chiều rộng mỗi lô khoảng 5 - 7m, không gian ở kết hợp kinh doanh, phía sau có thể làm sân vườn nhỏ. 

3.4. Giải pháp về kiến trúc công trình: 

3.4.1. Đối với Kiến trúc nhà ở: 

· Hình thức kiến trúc: 

· Nhà vườn: khai thác đường nét kiến trúc dân tộc, hài hòa với cảnh quan sân vườn. 

· Nhà song lập, nhà liên kế: hình thức kiến trúc hiện đại kết hợp nét dân tộc, tạo sự thống nhất trên từng tuyến đường, tránh đường nét rườm rà, gây phản cảm. 

· Số tầng và chiều cao:

· Nhà vườn có tầng cao tối đa: 01 tầng

· Nhà song lập có tầng cao tối đa: 02 tầng

· Nhà liên kế có tầng cao tối đa: 03 tầng

· Cao độ vỉa hè được quy định là cao độ ± 0.000 tại vị trí có công trình để tính toán các cao độ chuẩn. Cao độ chuẩn ở vị trí chỉ giới xây dựng là tổng chiều cao các tầng ở vị trí lộ giới hoặc vị trí có yêu cầu khoảng lùi so với lộ giới (đã tính cả chiều cao lan can hoặc sê-nô trên sàn mái). Cốt sàn tầng 1 tối thiểu +0,3m.

· Chiều cao tầng 1 (trệt) tối thiểu là +3,6m .Chiều cao các tầng còn lại +3,4m.

· Màu sắc, vật liệu: 

· Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không sử dụng các màu nóng chói (như đỏ, cam, vàng, đen), trên toàn bộ mặt tiền nhà dễ gây khó chịu cho người nhìn. Nên dùng các màu trung tính nhẹ nhàng (như kem nhạt, xám trắng, vàng nhạt, xanh lơ…)

· Mái nhà lợp ngói truyền thống hoặc tôn giả ngói, để tăng mỹ quan cho công trình, cũng như thuận tiện trong việc chống thấm, thoát nước mưa và dễ bảo trì công trình.

· Không sử dụng gạch lát màu tối (như đen, nâu đậm..), có độ bóng cao để ốp trên toàn bộ mặt tiền nhà.

· Không sử dụng vật liệu có độ phản quang quá 70% trên toàn bộ mặt tiền nhà.

· Trên từng trục đường nên quy định một tông màu chủ đạo, tạo sự đồng nhất về kiến trúc và màu sắc, tránh tình trạng quá nhiều màu sắc trên dãy nhà gây mất mỹ quan. 

· Mái nhà: 

· Đối với nhà vườn, nhà song lập nên sử dụng mái dốc, lợp ngói truyền thống hoặc tôn giả ngói để tăng mỹ quan cho công trình cũng như thuận tiện trong việc chống thấm, thoát nước mưa, dễ bảo trì sửa chữa. Nhà liên kế sử dụng mái bằng  hoặc mái dốc, độ dốc đảm bảo thoát nước. Mái đón, mái hiên phải ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên.

· Độ vươn ra tối đa của ô văng, mái đua, ban công ≤ 1,2m. 

3.4.2. Đối với Kiến trúc Công trình công cộng:


Công trình công cộng, thương mại - dịch vụ có đông người ra vào, tụ họp (như trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa, khu thương mại - dịch vụ) nên phải đảm bảo các yêu cầu chung sau:

· Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn, có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe); cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chổ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.

· Có đủ diện tích sân, bãi cho số người ra vào công trình.

· Chiều cao công trình: tối thiểu 01 tầng, tối đa 03 tầng; chiều cao tầng 1 (trệt) tối thiểu là +3,6m; chiều cao thông thủy các tầng còn lại +3,4m.  

· Hình khối kiến trúc: 

· Đối với các công trình hành chính, thể hiện được sự trang nghiêm, bề thế. 

· Đối với công trình thương mại - dịch vụ: hình khối mạnh mẽ, độc đáo. 

· Màu sắc:

· Đối với công trình hành chính, cơ quan: Dùng những tông màu sáng, tránh dùng những màu nóng chói (cam, xanh lá cây, ...).

· Các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ giải trí: nên dùng những màu sắc tươi sáng. 

· Ánh sáng: 

· Dùng ánh sáng tự nhiên kết hợp hình khối công trình tạo bóng đổ, những mảng kiến trúc sáng tối vào ban ngày, kết hợp ánh sáng nhân tạo chiếu lên công trình, sân vườn, tường rào để tạo nên bộ mặt trục đường sôi động về đêm.

· Hình thức kiến trúc: 

· Công trình hành chính nên sử dụng mái ngói, kiến trúc trang nghiêm, vừa mang tính hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc.
· Các công trình thương mại dịch vụ công cộng: mái ngói với độ dốc phù hợp, hình thức kiến trúc đa dạng, phù hợp với tính chất công trình.

· Các chi tiết kiến trúc trên mặt đứng phải làm bằng vật liệu có độ bền cao, tránh rêu mốc và đảm bảo chức năng bao che, thông gió, chiếu sáng tự nhiên, che chắn nắng, chống mưa hắt.

· Giải pháp mặt đứng đơn giản, màu sắc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

4. Định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng. 

 4.1. Khu vực trung tâm xã:


Bao gồm các công trình hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ, phục vụ toàn xã và các khu ở trong trung tâm xã. Gồm có các công trình công cộng: 

· Nhà văn hóa xã An Trường A, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, thư viện.
· Trạm y tế xã.

· Bưu điện văn hóa xã; trạm thu phát sóng viễn thông.
· Trường mẫu giáo Sơn Ca; Trường tiểu học A An Trường A; Trường THCS An Trường A.
· Chợ xã An Trường A.

· Khu công viên cây xanh tập trung.

· Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.

 4.2. Khu vực trung tâm các điểm dân cư:

Hệ thống trung tâm các tuyến dân cư: gồm trụ sở ban nhân dân ấp, nhà văn hóa ấp, khu thể dục thể thao ấp, trường mẫu giáo…, được bố trí tại những vị trí thuận lợi thuộc trung tâm địa bàn của từng ấp, gần các trục đường giao thông. 

· Điểm dân cư tập trung số 1 (ấp Lo Co A):

· Nhà văn hóa ấp Lo Co A.

· Khu thể dục thể thao ấp Lo Co A.

· Trường tiểu học B An Trường A.

· Trường mẫu giáo Sơn Ca.

· Miếu.
· Điểm dân cư tập trung số 2 (ấp Lo Co B):

· Nhà văn hóa ấp Lo Co B.

· Khu thể dục thể thao ấp Lo Co B.

· Trường mẫu giáo Sơn Ca. 

· Điểm dân cư tập trung số 3 (ấp 9C):

· Trường mẫu giáo Sơn Ca ấp 9C. 
· Trường tiểu học A An Trường A.
· Trụ sở UBND ấp 9C.

· Khu thể dục thể thao ấp 9C.

· Điểm dân cư tập trung số 4 (ấp 9A):

· Trụ sở UBND ấp 9A.

· Khu thể dục thể thao ấp 9A.

· Điểm dân cư tập trung số 5 (ấp 9):

· Nhà văn hóa ấp 9.

· Khu thể dục thể thao ấp 9.

· Trường tiểu học A An Trường A.
· Trường mẫu giáo Sơn Ca ấp 9.
· Điểm dân cư tập trung số 6 (ấp Trung Thiên):

· Trường mẫu giáo Sơn Ca ấp Trung Thiên.

· Trường tiểu học B An Trường A. 

· Nhà văn hóa ấp Trung Thiên.

· Khu thể dục thể thao ấp Trung Thiên.

· Điểm dân cư tập trung số 7 (ấp 9B):

· Trường tiểu học A An Trường A.

· Trường THCS An Trường A.
· Trường mẫu giáo Sơn Ca.
· Khu thể dục thể thao ấp 9B.
5.  Cây xanh cảnh quan, di tích văn hóa, lịch sử, không gian mở. 

· Quy hoạch trồng cây xanh ở trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung cần tận dụng đất đai, điều kiện khí hậu để trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, cải thiện môi trường sinh thái, chống xói mòn, bạc màu đất. 

· Cây xanh trong công viên, công trình văn hóa, tôn giáo: phải được nghiên cứu kỹ về chiều cao, màu sắc, mùa rụng lá, phải thích hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nên trồng cây thân thẳng, cao, tán lá rộng, gỗ dai, dáng và hoa đẹp, màu sắc thay đổi theo mùa, đảm bảo chức năng chống bụi, tiếng ồn và an toàn đối với người dân. Không trồng cây ăn quả, có mùi thơm thu hút côn trùng,... gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Các loại cây tham khảo như cây dầu, hoàng yến, phượng vĩ, muồng bông vàng, bằng lăng tím, cau trắng, cau đỏ, sứ trắng,…
· Cây xanh dọc theo đường giao thông: là cây lấy bóng mát, tạo cảnh quan, ra hoa. Tùy theo lộ giới từng tuyến đường mà trồng những loại cây có kích thước và hình dáng phù hợp, không che khuất tầm nhìn.

· Hoa trang trí: Nên chọn loại ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, không có mùi thu hút côn trùng. Hoa phải cắt xén thường xuyên và hạn chế độ cao từ 35 - 55 cm. 

· Các công trình xây dựng trong công viên phải nghiên cứu kỹ về hình khối, màu sắc, vật liệu,… gần gũi với thiên nhiên. Đường dạo phối hợp các loại vật liệu: Bê tông sỏi, gạch gốm, đá… xen kẽ với nhau tạo sự sinh động, tăng mỹ quan cho khu vực.

· Hệ thống mặt nước phải được cải tạo để tạo lập không gian cảnh quan, sinh thái đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường của nông thôn mới. 

· Bảo tồn các chùa, nhà thờ, thánh thất, di tích lịch sử hiện có trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân và là những công trình kiến trúc đẹp của xã.

6. Định hướng tổ chức hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật.
6.1. Giao thông:

6.1.1. Giao thông đối ngoại:

· Tập trung phát triển các mạng lưới giao thông của xã, nâng cấp đường trục chính vào trung tâm xã, các tuyến đường nông thôn, xóm và các tuyến đường trục chính nội đồng, gồm:

· Tuyến đường liên các khu vực trong xã: xây dựng theo loại đường nông thôn cấp A, giai đoạn đầu có thể phân kỳ xây dựng tương đương cấp B. Quy hoạch đạt cấp VI, mặt đường nhựa rộng 3,5m, nền rộng 6,5m, lộ giới 12,5m. 

· Tuyến đường nội bộ tại khu vực trung tâm xã: Quy hoạch đạt cấp VI

· Cấu trúc mạng lưới theo dạng đường đô thị. 

· Lộ giới 12,5m, mặt đường rộng 6,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

· Hành lang dự phòng cho việc mở rộng ở giai đoạn sau. 

· Mật độ mạng lưới đường đạt 3 - 4 km/km2. 

· Đường ấp, xóm, đường trục chính nội đồng kết hợp chặt chẽ với các công trình thủy lợi: xây dựng theo loại đường nông thôn cấp C, giai đoạn đầu có thể phân kỳ xây dựng tương đương cấp D. Quy hoạch đạt cấp C, mặt đường đal rộng 3m, nền rộng 4m, lộ giới 8m. Tổng chiều dài các tuyến trên địa bàn xã là 45 km.

· Đường Hương lộ 39: lộ giới 27,5m

· Mặt đường bê tông nhựa.

· Nền hạ đá dăm, cấp phối sỏi đỏ.

· Vỉa hè đoạn qua khu dân cư lát gạch còn lại trồng cỏ. 

· Đường Hương lộ 31: lộ giới 27,5m

· Mặt đường bê tông nhựa.

· Nền hạ đá dăm, cấp phối sỏi đỏ.

· Vỉa hè đoạn qua khu dân cư lát gạch còn lại trồng cỏ. 

· Đường liên các khu vực trong xã: lộ giới 12,5m

· Mặt đường đá dăm thâm nhập nhựa hoặc bêtông xi măng.

· Nền hạ đá dăm, cấp phối sỏi đỏ.

· Đường ấp, xóm; đường trục chính nội đồng: lộ giới 8m

· Mặt đường đal bê tông.

· Nền hạ đá dăm, cấp phối sỏi đỏ.
6.1.2. Giao thông nông thôn:
· Tuyến đường liên các khu vực trong xã: xây dựng theo loại đường nông thôn cấp A, giai đoạn đầu có thể phân kỳ xây dựng tương đương cấp B. Quy hoạch đạt cấp VI, mặt đường nhựa rộng 3,5m, nền rộng 6,5m, lộ giới 12,5m.

· Tuyến đường nội bộ tại khu vực trung tâm xã: Quy hoạch đạt cấp VI.
· Cấu trúc mạng lưới theo dạng đường đô thị. 

· Lộ giới 12,5m, mặt đường rộng 6,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

· Hành lang dự phòng cho việc mở rộng ở giai đoạn sau. 

· Mật độ mạng lưới đường đạt 3 - 4 km/km2. 

· Đường ấp, xóm, đường trục chính nội đồng kết hợp chặt chẽ với các công trình thủy lợi: xây dựng theo loại đường nông thôn cấp C, giai đoạn đầu có thể phân kỳ xây dựng tương đương cấp D. Quy hoạch đạt cấp C, mặt đường đal rộng 3m, nền rộng 4m, lộ giới 8m. Tổng chiều dài các tuyến trên địa bàn xã là 45 km.

Bảng thống kê quy hoạch giao thông

	Stt
	Hạng mục
	Mặt cắt ngang đường (m)
	Chiều dài (m)
	Diện tích (m2)
	
	

	
	
	Mặt đường
	Lề đường
	Lộ giới
	
	Mặt đường
	Lề đường
	Tổng

	1
	Hương lộ 39
	5,5
	2
	27,5
	4.798,91
	26.394.027
	9.597.828
	35.991.855

	2
	Hương lộ 31
	5,5
	2
	27,5
	6.038,64
	33.212.542
	12.077.288
	45.289.830

	3
	Đường trục ấp, liên ấp
	3,5
	3,5
	12,5
	17.703,09
	61.960.815
	61.960.815
	123.921.630

	4
	Đường ấp, xóm; đường trục chính nội đồng
	3
	1
	8
	14.095,23
	42.285.693
	14.095.231
	56.380.924

	Tổng cộng đường
	
	
	
	42.635,88
	163.853.077,00
	97.731.162,00
	261.584.239,00


6.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

6.2.1. Nguyên tắc chung:

· Đảm bảo các khu đất nằm trong quy hoạch không bị ngập lụt, thoát nuớc nhanh triệt để.

· Thuận lợi cho việc bố trí các công trình kiến trúc.

· Cao độ thiết kế nền được lựa chọn nhằm bảo đảm về yêu cầu thoát nước của công trình và phù hợp với cao độ khống chế chung của khu vực.

6.2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và hiện trạng:

· Phần lớn diện tích đất trong xã là đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, sông rạch, kênh thủy lợi. Dân cư chỉ tập trung chủ yếu theo các tuyến đường giao thông, một phần dân cư phân bố rải rác trên đất sản xuất nông nghiệp, nên môi trường ở đây ít bị tác động bởi con người. 

· 
Hiện trên địa bàn xã không có các hoạt động sản xuất làm suy giảm môi trường.

6.2.3. Quy hoạch chiều cao đất xây dựng:

· Theo tài liệu hiện trạng tự nhiên và sự ảnh hưởng về mưa lũ, đây là khu vực có nền đất tương đối thấp, chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều, nên cần tôn nền cho các khu vực xây dựng công trình. 

· Cao độ khống chế cốt xây dựng được xác định theo cao độ mực nước lớn nhất trên sông Cổ Chiên. Chọn cao độ xây dựng H ≥ +2,30m (theo cao độ quốc gia của bản đồ đo đạc).

6.2.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước:

· Sử dụng hệ thống thoát nước chung. Nước thải được xử lý cục bộ tại hộ gia đình, cụm dân cư nhỏ bằng bể tự hoại hợp quy cách trước khi xả ra môi trường. 

· Rác thải sinh hoạt của xã sẽ được hợp đồng thu gom và vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện để xử lý.

6.3. Cấp nước:

6.3.1. Nguồn nước:

· Nguồn nước: sử dụng nguồn nước cấp từ trạm cấp nước của trung tâm xã hiện hữu.

6.3.2. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước: 

· Tiêu chuẩn dùng nước: 

· Số dân tính toán đến năm 2025 là 8.121 người và đến năm 2030 là 8.527 người.

· Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tới năm 2025: 80 lít/người/ ngày với 90% dân số.

· Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt tới năm 2030: 100 lít/người/ ngày với 100% dân số.

· Tiêu chuẩn cấp nước sản xuất: 20% nước sinh hoạt.
· Nhu cầu dùng nước tính theo bảng:
	BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP NƯỚC - XÃ AN TRƯỜNG A

	Stt
	Hạng mục
	Dự kiến quy hoạch đến năm 2025
	Dự kiến quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt
	Chỉ tiêu cấp nước sản xuất
	Tổng lưu cấp
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt
	Chỉ tiêu cấp nước sản xuất
	Tổng lưu cấp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	qsh
	qsx
	Q
	
	qsh
	qsx
	Q

	
	
	
	(lit/ng-ngđ)
	(lit/ng-ngđ)
	(m3/ngđ)
	
	(lit/ng-ngđ)
	(lit/ng-ngđ)
	(m3/ngđ)

	1
	Ấp 9B
	       1.340 
	80
	20% qsh
	137
	    1.407 
	100
	20% qsh
	197

	2
	Ấp Lo Co A
	       1.503 
	80
	20% qsh
	154
	    1.578 
	100
	20% qsh
	221

	3
	Ấp Lo Co B
	       1.327 
	80
	20% qsh
	136
	    1.393 
	100
	20% qsh
	195

	4
	Ấp 9C
	         908 
	80
	20% qsh
	93
	       953 
	100
	20% qsh
	133

	5
	Ấp 9A
	         643 
	80
	20% qsh
	66
	       675 
	100
	20% qsh
	95

	6
	Âp 9
	         988 
	80
	20% qsh
	101
	    1.038 
	100
	20% qsh
	145

	7
	Ấp Trung Thiên
	       1.413 
	80
	20% qsh
	145
	    1.483 
	100
	20% qsh
	208

	 
	Tổng cộng
	8.122
	 
	 
	832
	8.528
	 
	 
	1.194


· Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2025 làm tròn: 832 m3/ngày.đêm
· Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2030 làm tròn: 1.194 m3/ngày.đêm
6.3.3. Giải pháp cấp nước:

· Qua phân tích đánh giá nguồn nước tại đây, có thể lựa chọn nguồn nước mặt là nguồn cung cấp chính cho khu vực xã trước mắt và trong tương lai.

6.3.4. Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

· Xây dựng  các tuyến ống D50- D150 từ trạm nước cấp nước cho khu vực xây dựng Trung tâm xã và cho các tuyến dân cư.

· Từ tuyến ống chính chia thành nhiều tuyến D100 theo các trục giao thông cấp cho các tiểu khu và tạo mạch vòng cấp nước nhằm đảm bảo sự an toàn và liên tục cho các khu vực. Các ống nhánh D50-D80 cấp nước đến các hộ gia đình và các đơn vị dùng nước. hệ thống cấp nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 1,0m -1,2m và cách móng công trình 1,5m.

· Tại trạm cấp nước đặt bơm biến tần để duy trì áp lực trong đường ống luôn ổn định

6.3.5. Hệ thống cấp nước chữa cháy:

· Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 20 l/s cho một đám cháy trong 3 giờ, số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là một đám cháy. 

· Khu trung tâm xã: bố trí họng lấy nước chữa cháy D100 đặt cách nhau 150 - 200m. 

· Các điểm dân cư tập trung: sử dụng nước từ các ao hồ, kênh rạch phục vụ chữa cháy. 

6.4. Thoát nước thải và Vệ sinh môi trường:

6.4.1. Thoát nước thải:


Nước thải sinh hoạt: Tiêu chuẩn thoát nước  = 80% lượng nước cấp.

· Giai đoạn đến năm 2025: 80 lít/người-ngày.đêm

· Giai đoạn đến năm 2030: 100 lít/ người-ngày.đêm 
Bảng dự báo lượng nước thải
	Stt
	Hạng mục
	Dự kiến quy hoạch đến năm 2025
	Dự kiến quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
	Chỉ tiêu nước thải sản xuất
	Tổng lưu lượng nước thải
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
	Chỉ tiêu nước thải sản xuất
	Tổng lưu lượng nước thải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	qsh
	qsx
	Q
	
	qsh
	qsx
	Q

	
	
	
	(lit/ng-ngđ)
	(lit/ng-ngđ)
	(m3/ngđ)
	
	(lit/ng-ngđ)
	(lit/ng-ngđ)
	(m3/ngđ)

	1
	Ấp 9B
	  1.340 
	80
	20% qsh
	99
	  1.407 
	100
	20% qsh
	158

	2
	Ấp Lo Co A
	  1.503 
	80
	20% qsh
	112
	  1.578 
	100
	20% qsh
	177

	3
	Ấp Lo Co B
	  1.327 
	80
	20% qsh
	99
	  1.393 
	100
	20% qsh
	156

	4
	Ấp 9C
	     908 
	80
	20% qsh
	67
	     953 
	100
	20% qsh
	107

	5
	Ấp 9A
	     643 
	80
	20% qsh
	48
	     675 
	100
	20% qsh
	76

	6
	Âp 9
	     988 
	80
	20% qsh
	73
	  1.038 
	100
	20% qsh
	116

	7
	Ấp Trung Thiên
	  1.413 
	80
	20% qsh
	105
	  1.483 
	100
	20% qsh
	166

	 
	Tổng cộng
	8.122
	 
	 
	603
	8.528
	 
	 
	956


· Phương hướng quy hoạch:

· Quy hoạch hệ thống thoát nước chung cho trung tâm xã. Sử dụng hệ thống thoát nước chung, bố trí hệ thống cống BTCT hoạt động theo chế độ tự chảy, nước thải từ các hộ gia đình được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung, xả ra kênh rạch gần nhất. 

· Khu vực các ấp: sử dụng hệ thống thoát nước phân tán theo cụm dân cư tập trung. Và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại hợp quy cách trước khi xả trực tiếp ra kênh rạch.

· Công trình vệ sinh:

· Vận động nhân dân 100% số hộ xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn và có đường ống dẩn nước bẩn riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo cho người dân có ý thức cao về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

6.4.2. Chất thải rắn:

· Tiêu chuẩn: 

· Giai đoạn đến 2025: 0,8 kg/người-ngày; chỉ tiêu thu gom 70%. Tổng lượng rác thải 7,87 tấn/ngày.

· Giai đoạn đến 2030: 1,0 kg/người-ngày; chỉ tiêu thu gom 80%. Tổng lượng rác thải 10,32 tấn/ngày.

· Rác thải trên địa bàn xã sẽ được thu gom và vận chuyển về Nhà máy xử lý rác tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh để xử lý theo quy định.

· Vận động các hộ dân phân loại CTR tại hộ gia đình để tái sử dụng một phần CTR hữu cơ dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm, sử dụng làm phân bón nông nghiệp.

6.4.3. Nghĩa trang:

· Xã có nghĩa trang tập trung tại ấp 9.
· Nghĩa trang được xây dựng theo mẫu chung phù hợp với tập quán và tâm linh của người dân, có cổng, tường rào bao quanh. Trong nghĩa trang trồng cây xanh có đường đi, mộ xây hàng lối, có bộ phận quản lý.

6.5. Cấp điện:

6.5.1. Cơ sở thiết kế:

· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành năm 2008.

· Tiêu chuẩn Quy hoạch Nông thôn mới tại các xã điểm. 

6.5.2. Chỉ tiêu cấp điện:

· Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V:

· Điện năng: 200 kwh/người.năm (giai đoạn đến năm 2025); 400 kwh/người.năm (giai đoạn đến năm 2030).

· Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 2000 h/năm (giai đoạn đến năm 2025); 3000 h/năm (giai đoạn đến năm 2030).

· Phụ tải: 150 w/người (giai đoạn đến năm 2025); 200 w/người (giai đoạn đến năm 2030).

· Nhu cầu điện cho công trình công cộng bằng 20% nhu cầu điện sinh hoạt.

· Nhu cầu điện phục vụ sản xuất tính theo diện tích đất sản xuất (140 kw/ha). 

Bảng dự báo nhu cầu dùng điện
	Stt
	Hạng mục
	Dự kiến quy hoạch đến năm 2025
	Dự kiến quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	Chỉ tiêu cấp điện cho CTCC
	Tổng nhu cầu dùng điện
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	Chỉ tiêu cấp điện cho CTCC
	Tổng nhu cầu dùng điện

	
	
	
	ssh
	sctcc
	S
	
	ssh
	sctcc
	S

	
	
	
	(kwh/ng-năm)
	(kwh/ng-năm)
	(KVA)
	
	(kwh/ng-năm)
	(kwh/ng-năm)
	(KVA)

	1
	Ấp 9B
	     1.340 
	200
	20% ssh
	322
	  1.407 
	400
	20% ssh
	675

	2
	Ấp Lo Co A
	     1.503 
	200
	20% ssh
	361
	  1.578 
	400
	20% ssh
	758

	3
	Ấp Lo Co B
	     1.327 
	200
	20% ssh
	318
	  1.393 
	400
	20% ssh
	669

	4
	Ấp 9C
	        908 
	200
	20% ssh
	218
	     953 
	400
	20% ssh
	457

	5
	Ấp 9A
	        643 
	200
	20% ssh
	154
	     675 
	400
	20% ssh
	324

	6
	Âp 9
	        988 
	200
	20% ssh
	237
	  1.038 
	400
	20% ssh
	498

	7
	Ấp Trung Thiên
	     1.413 
	200
	20% ssh
	339
	  1.483 
	400
	20% ssh
	712

	 
	Tổng cộng
	8.122
	 
	 
	1.949
	8.528
	 
	 
	4.093


6.5.3. Định hướng quy họach mạng lưới cấp điện:

· Nguồn điện  đang sử dụng trên địa bàn xã là hệ thống điện quốc gia thuộc khu vực điện Càng Long.

· Các tuyến trung thế xây dựng mới là đường dây nổi, dùng cáp nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông li tâm cao 12m đến 14m.

· Các trạm hạ thế là loại trạm treo, trạm trong nhà hoặc trạm compact, vị trí và dung lượng của trạm có thể điều chỉnh theo phụ tải điện sử dụng thực tế. Trạm hạ thế phải đặt vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

· Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kv đưa điện đến các hộ tiêu thụ, các tuyến điện này (bao gồm mạch cung cấp và đèn đường) là đường dây nổi, dùng cáp xoắn ABC đi trên trụ bê tông li tâm cao 8,5m hoặc đi chung với tuyến trụ trung thế (đường dây hỗn hợp).

· Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường cho các  khu vực trung tâm xã hoặc liên xã phải đạt chỉ tiêu ≥  3lx, các đường khác ≥ 1,5lx.

· Trạm điện hạ thế và lưới điện cao, trung, hạ thế trong khu vực điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định hiện hành
6.6. Hệ thống thông tin liên lạc:

6.6.1. Nguyên tắc thiết kế:


Toàn khu vực quy hoạch dự kiến sẽ có 23 tủ cáp chính (TC) đặt trên trụ BTLT -  MDF do bưu điện lắp đặt. Từng hạng mục cụ thể sẽ được cung cấp tín hiệu từ hệ thống cáp quang đi nổi trên trụ điện BTLT, đưa tín hiệu đến các tủ cáp nhánh - IDF và từ đây sẽ được dẫn đến từng căn hộ. Để đảm bảo cho hệ thống điện thoại và đường truyền internet tốc độ cao - ADSL, đầu tư mới hệ thống cáp điện thoại cho toàn khu dân cư.

6.6.2. Giải pháp quy hoạch:

a)  Mục tiêu:

· Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho nhà đầu tư và người dân trong khu vực. 

· Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác.

· Đáp ứng các nhu cầu viễn thông với các loại hình đa dịch vụ, đó là:

· Thông tin thoại, fax truyền thống.

· ADSL: Đường dây thuê bao số, sử dụng cho các loại hình đa dịch vụ như  thoại, truyền data, internet, conferent,… trên một đôi dây cáp.

· Đồng thời xây dựng các cơ sở hạ tầng cho việc sử dụng các mạng thông tin di động tiên tiến và thích ứng nâng cấp trong tương.

b) Nguồn cấp:

· Nguồn thông tin cung cấp cho khu quy hoạch được lấy từ trạm viễn thông bưu điện trung tâm huyện Càng Long. 

· Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia và quốc tế.

· Các tuyến cáp đồng, cáp quang  sẽ được đi nổi trên trụ điện đến chân các công trình.

c)  Các chỉ tiêu thông tin liên lạc dự kiến:

· Khu quy hoạch có dân số dự kiến 8.527 người.

· Chỉ tiêu phát triển viễn thông  25 - 30 máy/100 dân

· Chỉ tiêu sử dụng bình quân: 30 số máy /100 dân.

· Các khu công cộng khoảng: 10 máy/ ha

· Khu đất hạ tầng khoảng: 5 máy/ ha

· Tổng số máy dự kiến bố trí:  2.600  máy. 

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025

Hiện trạng năm 2019 diện tích đất nông nghiệp của xã là 1.733,78 ha; chiếm 92,01% diện tích tự nhiên.  

Quy hoạch đến năm 2025, đất nông nghiệp còn 1.411,96 ha; chiếm 74,93% diện tích tự nhiên; giảm 321,82 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Hiện trạng năm 2019 diện tích đất phi nông nghiệp của xã là 150,61 ha; chiếm 7,99% diện tích tự nhiên.  

Quy hoạch đến năm 2025, đất phi nông nghiệp có 472,43 ha; chiếm 25,07% diện tích tự nhiên.


Chi tiết từng chỉ tiêu đất sau khi quy hoạch sử dụng đến năm 2025 như sau:
	Stt
	Hạng mục
	Hiện trạng năm 2019
	Quy hoạch năm 2025

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Tiêu chuẩn
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Tiêu chuẩn

	
	
	 (ha)
	 (%)
	(m2/người)
	(ha)
	(%)
	(m2/người)

	 
	Tổng dân số toàn xã
	7.651
	8.122

	 
	Tổng diện tích đất toàn xã (A+B)
	1.884,39
	 
	 
	1.884,39
	 
	 

	A
	Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn
	31,71
	100,00
	41,44
	359,18
	100,00
	442,23

	1
	Đất xây dựng khu ở
	31,40
	99,01
	41,04
	359,04
	99,96
	442,06

	a
	Đất ở
	12,62
	39,78
	16,49
	311,55
	86,74
	383,59

	b
	Đất công trình công cộng, dịch vụ:
	2,22
	7,01
	2,91
	5,04
	1,40
	6,20

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,28
	 
	 
	0,60
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,08
	 
	 
	0,25
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	1,76
	 
	 
	2,45
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	 - 
	 
	 
	0,82
	 
	 

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	0,10
	 
	 
	0,09
	 
	 

	 
	Đất công trình năng lượng
	 - 
	 
	 
	0,30
	 
	 

	 
	Đất chợ
	 - 
	 
	 
	0,54
	 
	 

	 
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	c
	Đất cây xanh, TDTT
	0,00
	0,00
	0,00
	1,93
	0,54
	2,37

	 
	Đất cây xanh công cộng - sân TDTT
	 - 
	 
	 
	0,70
	 
	 

	 
	Sân luyện tập TDTT ở các ấp
	 - 
	 
	 
	1,23
	 
	 

	d
	Đất giao thông & hạ tầng kỹ thuật:
	16,56
	 
	21,64
	44,14
	12,29
	54,34

	 
	Đất giao thông
	13,79
	 
	 
	37,91
	 
	 

	 
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 - 
	 
	 
	 -
	 
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	2,77
	 
	 
	2,62
	 
	 

	2
	Đất xây dựng các công trình sản xuất, phục vụ sản xuất
	0,31
	0,99
	0,41
	0,14
	0,04
	0,17

	 
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	0,12
	 
	 
	0,04
	 
	 

	 
	Đất thuỷ lợi, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	0,19
	 
	 
	0,10
	 
	 

	B
	Đất ngoài dân dụng
	1.852,68
	 
	 
	1.525,21
	 
	 

	 
	Đất nông nghiệp
	1.733,78
	 
	 
	1.411,96
	 
	 

	 
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; di tích
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	 
	Đất an ninh
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	 
	Đất quốc phòng
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	 
	Đất sông ngòi, kênh rạch, mặt nước chuyên dùng
	115,59
	 
	 
	113,05
	 
	 

	 
	Đất chưa sử dụng
	3,31
	 
	 
	0,19
	 
	 


2. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Quy hoạch đến năm 2030, đất nông nghiệp còn 1400,43 ha; chiếm 74,32% diện tích tự nhiên; giảm 333,36 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Quy hoạch đến năm 2030, đất phi nông nghiệp có 483,96 ha; chiếm 25,68% diện tích tự nhiên.


Chi tiết từng chỉ tiêu đất sau khi quy hoạch sử dụng đến năm 2030 như sau:
	Stt
	Hạng mục
	Hiện trạng năm 2019
	Quy hoạch năm 2030

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Tiêu chuẩn
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Tiêu chuẩn

	
	
	 (ha)
	 (%)
	(m2/người)
	(ha)
	(%)
	(m2/người)

	 
	Tổng dân số toàn xã
	7.651
	8.528

	 
	Tổng diện tích đất toàn xã (A+B)
	1.884,39
	 
	 
	1.884,39
	 
	 

	A
	Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn
	31,71
	100,00
	41,44
	370,72
	100,00
	434,71

	1
	Đất xây dựng khu ở
	31,40
	99,01
	41,04
	370,58
	99,96
	434,54

	a
	Đất ở
	12,62
	39,78
	16,49
	319,48
	86,18
	374,62

	b
	Đất công trình công cộng, dịch vụ:
	2,22
	7,01
	2,91
	5,04
	1,36
	5,90

	 
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,28
	 
	 
	0,60
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,08
	 
	 
	0,25
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	1,76
	 
	 
	2,45
	 
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	 - 
	 
	 
	0,82
	 
	 

	 
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	0,10
	 
	 
	0,09
	 
	 

	 
	Đất công trình năng lượng
	 - 
	 
	 
	0,30
	 
	 

	 
	Đất chợ
	 - 
	 
	 
	0,54
	 
	 

	 
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	c
	Đất cây xanh, TDTT
	0,00
	0,00
	0,00
	1,93
	0,52
	2,26

	 
	Đất cây xanh công cộng - sân TDTT
	 - 
	 
	 
	0,70
	 
	 

	 
	Sân luyện tập TDTT ở các ấp
	 - 
	 
	 
	1,23
	 
	 

	d
	Đất giao thông & hạ tầng kỹ thuật:
	16,56
	 
	21,64
	44,14
	11,91
	51,76

	 
	Đất giao thông
	13,79
	 
	 
	41,52
	 
	 

	 
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 - 
	 
	 
	 -
	 
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	2,77
	 
	 
	2,62
	 
	 

	2
	Đất xây dựng các công trình sản xuất, phục vụ sản xuất
	0,31
	0,99
	0,41
	0,14
	0,04
	0,16

	 
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	0,12
	 
	 
	0,04
	 
	 

	 
	Đất thuỷ lợi, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	0,19
	 
	 
	0,10
	 
	 

	B
	Đất ngoài dân dụng
	1.852,68
	 
	 
	1.513,67
	 
	 

	 
	Đất nông nghiệp
	1.733,78
	 
	 
	1.400,43
	 
	 

	 
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; di tích
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	 
	Đất an ninh
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	 
	Đất quốc phòng
	 - 
	 
	 
	 - 
	 
	 

	 
	Đất sông ngòi, kênh rạch, mặt nước chuyên dùng
	115,59
	 
	 
	113,05
	 
	 

	 
	Đất chưa sử dụng
	3,31
	 
	 
	0,19
	 
	 


III. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SẢN XUẤT.

1. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp.

1.1.  Các dự báo có liên quan đến phát triển nông nghiệp:

1.1.1. Dự báo về thị trường và vấn đề tiêu thụ nông sản hàng hóa:

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với xu hướng toàn cầu hóa đang tác động đến toàn bộ các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện nói chung và của xã An Trường A nói riêng. Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ cũng có tác động không nhỏ đến sự phát triển nông nghiệp của xã. Các quá trình vừa nêu đang tạo ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản hàng hóa, đồng thời cũng mang lại những thách thức.

Xã sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản hàng hóa, có điều kiện tiếp cận những tiến bộ khoa học, công nghệ, cách thức tổ chức sản xuất.

Bên cạnh những thuận lợi, xã phải đối mặt với một số khó khăn. Thuế suất nhập khẩu nông sản sẽ giảm khi Việt Nam gia nhập WTO, trong khi đó giá thành sản phẩm một số nông sản của xã còn cao so với các nước khác sẽ tác động trực tiếp đến định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Lực lượng lao động, cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp có tay nghề còn thiếu về số lượng, trình độ tiếp cận với các kiến thức khoa học và xử lý thông tin thị trường nông sản quốc tế còn hạn chế.

Sản xuất nông nghiệp của xã còn nhỏ lẽ, phân tán, công nghệ chưa cao, năng suất, chất lượng sản phẩm còn thấp. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng các chất độc hại trong nông sản cần phải quan tâm.

Trái cây cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu có tiềm năng lớn nhưng khả năng cạnh tranh chưa cao do chất lượng, mẫu mã không đồng đều, chưa có khối lượng hàng hóa lớn và chưa có thương hiệu.

Trước tình hình trên, xã đang đứng trước cơ hội phát triển nhanh nền sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa do nhu cầu nông sản ngày một tăng cao và có khả năng mở rộng được thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, xã phải chú ý đến một số vấn đề như đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao về an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng hóa nông sản; nông sản hàng hóa chịu sự tác động lớn của thị trường toàn cầu, xu hướng tiêu dùng dễ bị thay đổi do chịu ảnh hưởng của các trào lưu xã hội mới, kỹ thuật tiếp thị nên cũng ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm tại những thời điểm nhất định.

1.1.2. Những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ có thể ứng dụng vào sản xuất:

Việc ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp sẽ diễn ra nhanh chóng từ nay đến năm 2025 với đà phát triển vượt bật của công nghệ sinh học. Kỹ thuật áp dụng trên cây ăn trái, hoa kiểng cho phép nhân nhanh các giống cây tốt, sạch bệnh, năng suất cao. Kỹ thuật canh tác trong nhà lưới hạn chế sâu bệnh để tạo nông sản sạch, trồng rau mầm, rau thủy canh, ứng dụng màng phủ nông nghiệp chắc chắn sẽ tạo chuyển biến mới trong lĩnh vực sản xuất này.

Cơ giới hóa nông nghiệp sẽ phát triển mạnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng nông phẩm, hạ giá thành. Khởi đầu cơ giới hóa từ một vài khâu đến nhiều khâu trong xu thế phát triển.

Sản xuất theo hướng GAP và chăn nuôi theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm đòi hỏi phải đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật.

Tóm lại, trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp của xã sẽ có điều kiện phát triển nhanh nhờ khả năng nhập khẩu công nghệ, vốn, sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên mặt hạn chế là làm mất tính tự chủ nếu phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ bên ngoài hay các doanh nghiệp theo đuổi lợi nhuận trước mắt. Các tiến bộ công nghệ cũng kèm theo nguy cơ mất cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học kém, dịch bệnh khó được kiểm soát tốt.

1.1.3. Dự báo tiến độ đầu tư và khai thác sử dụng các công trình thủy lợi, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp theo đề án chung được duyệt:

Theo đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã An Trường A, giai đoạn 2019 - 2025 xã dự kiến sẽ thực hiện một số công trình giao thông, thủy lợi, kết cấu hạ tầng nhằm hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi nội đồng, hạ tầng nông thôn đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp phục vụ giao thông nông thôn, phục vụ phát triển nông nghiệp.

1.1.4. Dự báo diễn biến của môi trường thiên nhiên:

Khí hậu đang biến đổi khó lường, tình trạng lũ lụt, hạn hán, xói lỡ đất, ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn,... diễn biến phức tạp.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong năm quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong đó, vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có địa hình thấp nên dễ bị tác động bởi nước biển dâng, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết bất thường. Nông nghiệp là khu vực kinh tế dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Những tác động tiêu cực của thiên nhiên trong tương lai còn diễn biến phức tạp, vì vậy cần có những khảo sát sâu rộng, quan tâm đúng mức đến những biến chuyển của môi trường, biến cố thiên nhiên để có giải pháp thích ứng kịp thời.

1.2. Quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp:

1.2.1. Quan điểm phát triển nông nghiệp xã An Trường A:

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã gắn liền với định hướng và mục tiêu phát triển ngành của huyện.

Phát triển nông nghiệp gắn liền với đặc điểm sản xuất nông nghiệp của xã, phát huy tối đa thế mạnh gắn liền với nguồn lực hiện có, tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển nông nghiệp của xã trên cơ sở khai thác và sử dụng đất đai một cách khoa học, hợp lý và có hiệu quả.

Đến năm 2020 - 2025 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao về nông nghiệp bằng cách phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn, dịch vụ và ngành nghề ở nông thôn, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.

1.2.2. Định hướng phát triển nông nghiệp xã An Trường A:

Từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền vững.

Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã được huyện phê duyệt. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tích cực, vững chắc, hiệu quả. Xác định và ổn định điểm chỉ đạo để tập trung đầu tư chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vững về năng suất, nâng cao về chất lượng, tạo một số mô hình sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao ở ấp LoCo A, LoCo B, 9B và 9C đạt hiệu quả cao và nhân rộng mô hình, từng bước hình thành vùng tập trung chuyên canh. Đề nghị về trên sớm nạo vét các tuyết kênh theo kiến nghị của bà con nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương và kế hoạch chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chú trọng đầu tư phát triển giao thông nông thôn, hạ tầng thuỷ lợi và tích cực thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão trên địa bàn xã.

Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhất là dịch rầy  nâu, bệnh vàng lùn, bệnh muỗi hành, dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh khác ở gia súc.

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phối hợp cùng với các ngành, các cấp thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân.

Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ thực vật. 

Kết hợp chặt chẽ phát triển sản xuất nông nghiệp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nâng cao và phát triển các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

1.3. Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp:

1.3.1. Quy hoạch phát triển trồng trọt:

Căn cứ điều kiện thổ nhưỡng, hiện trạng canh tác, cân đối theo quy hoạch chung của Huyện, định hướng phát triển nông nghiệp của xã, dự báo quy hoạch sử dụng đất, dự báo nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế - xã hội, khả năng phát triển của hạ tầng phục vụ sản xuất và tiến bộ kỹ thuật, đề xuất hướng quy hoạch như sau:

· Đẩy mạnh phát triển cây lúa.
· Duy trì diện tích đất trồng lúa nước.
· Giảm một phần diện tích đất trồng cây lâu năm trong nội bộ đất nông nghiệp, hình thành khu chuyên nuôi trồng thủy sản.

· Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng thương hiệu.

Đề xuất  phương án quy hoạch như sau:
· Ổn định diện tích đất lúa nước để thực hiện chủ trương bảo vệ đất lúa cho mục tiêu an ninh lương thực.

· Nhu cầu về cây màu và công nghiệp ngắn ngày sẽ tăng nhanh do tiến trình đô thị hoá và nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất cho các ngành tiểu thủ công nghiệp. Do đó tăng diện tích gieo trồng cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày để đáp ứng nhu cầu thị trường và sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn nước ngày càng khan hiếm, nhất là vào mùa khô.

· Ổn định diện tích đất trồng cây lâu năm để tiếp tục phát huy thế mạnh của cây thanh long, dừa và một số loại cây có múi khác trên địa bàn xã.

1.3.2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi:

Căn cứ hiện trạng chăn nuôi, cân đối quy hoạch chung của huyện, định hướng phát triển của xã, dự báo nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, đề xuất  phương án quy hoạch như sau: 

Tăng tổng đàn heo, đàn bò và tổng đàn gia cầm theo hướng phát triển an toàn sinh học, phòng dịch tốt vì khả năng phát triển đàn thuận lợi, lợi nhuận cao, tuy nhiên chỉ tăng theo tốc độ của những năm qua để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phối hợp cùng với các ngành, các cấp thường xuyên mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Song song đó khuyến khích hình thức chăn nuôi trang trại tập trung để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường. Do đó để phát huy hiệu quả công tác chăn nuôi theo định hướng đề ra có hiệu quả cao thì các chỉ tiêu đàn gia súc, gia cầm cần phân về đến từng ấp.

1.3.3. Quy hoạch nuôi trồng thủy sản:


Căn cứ hiện trạng nuôi trồng thủy sản, cân đối quy hoạch chung của Huyện, dự báo nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, đề xuất phương án quy hoạch như sau: Nuôi thủy sản kết hợp: bố trí trong mương vườn, chân ruộng ở những khu đất thấp, gần các kênh trục để thuận lợi cho việc cấp nước phục vụ nuôi thủy sản. Đất giữ được nước, đất không có phèn tiềm tàng. Mương nuôi phải có nước sạch và nguồn cung cấp suốt thời gian nuôi và dễ thay thế, không gần các cơ sở công nghiệp có nước thải hoặc nơi có nước rơm rạ, cỏ cây, các chất hữu cơ phân giải, nước thuốc sâu… ảnh hưởng đến đối tượng nuôi.

2. Quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

2.1.  Quan điểm phát triển:

· Phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

· Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

· Đẩy mạnh sản xuất hướng đến xuất khẩu những sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế cao.

2.2. Giải pháp và chính sách cơ bản cho phát triển TTCN - dịch vụ:

· Tập trung đào tạo lao động kỹ thuật, trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực nông thôn. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở ngành nghề nông thôn được gửi lao động đi đào tạo ở các trường chính quy, các cơ sở khác..., xây dựng tổ chức các hiệp hội nghề để các cơ sở có điều kiện học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng phát triển.

· Thực hiện đầy đủ các giải pháp và chính sách phát triển ngành nghề nông thôn theo hướng thông thoáng, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn. Thực hiện tốt các giải pháp về quản lý nhà nước ở các ngành, các cấp đối với ngành nghề nông thôn; các biện pháp và chính sách về huy động vốn đầu tư, thực hiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tìm kiếm và phát triển thị trường, xây dựng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hạ tầng...
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC.

1. Hiện trạng môi trường tại khu vực quy hoạch. 
1.1. Tài nguyên môi trường nước.
Tài nguyên môi trường nước là rất quan trọng đối với sinh thái môi trường, trong khu vực này bao gồm mặt nước các kênh rạch khác trong khu vực.

Mặt nước này chủ yếu có nhiệm vụ cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, đồng thời góp phần cải thiện môi trường khí hậu, cảnh quan. 

1.2. Tài nguyên đất.

Đối với công tác quy hoạch xây dựng, sự ô nhiễm môi trường đất không phải là vấn đề quan trọng nhất. Công tác xây dựng thường chỉ chú trọng đến độ chặt của đất, khả năng gây xói lở, động đất,... Tuy vậy, hiện trạng và những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất vẫn ít nhiều đáng được quan tâm.

Đất có thể bị nhiễm bẩn do cách xả chất thải rắn và lỏng không hợp lý vào đất. Ô nhiễm đất còn do lũ lụt gây xói mòn, do các chất gây ô nhiễm không khí lắng đọng lại trên mặt đất. Ô nhiễm môi trường đất còn liên quan chặt chẽ với sự xuất hiện chất thải cuối cùng trong quá trình tái tuần hoàn tự nhiên các chất cặn bùn thải và do nhiều hoạt động sinh hoạt khác của con người gây nên.

1.3.  Hiện trạng môi trường không khí.

Khu vực hiện tại là khu đất nông nghiệp và dân cư làng xóm cũ với diện tích cây xanh, mặt nước lớn nên môi trường không khí của khu vực khá trong lành. Tuy nhiên, do sự phát triển của tiến trình đô thị hoá, một số khu vực đã phải chịu ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm như:

· Hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ và xung quanh khu vực.

· Hoạt động giao thông vận tải.

· Hoạt động xây dựng nhà ở trong khu vực.

· Nguồn khí thải từ sinh hoạt của người dân trong khu vực.

1.4. Hiện trạng tiếng ồn.

Cùng với sự phát triển là sự tăng trưởng giao thông vận tải. Giao thông vận tải là nguồn chính gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực. Tiếng ồn giao thông to hay nhỏ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: lưu lượng dòng xe, thành phần, tốc độ dòng xe, loại xe, xe cũ hay mới, chất lượng đường, nhà cửa,... Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ môi trường khu vực là phải kiểm soát tiếng ồn trong giao thông.

Hiện nay, mật độ xe cơ giới tham gia giao thông tại khu vực là chưa cao, nhưng tiếng ồn trong giao thông luôn có ảnh hưởng tới môi trường khu vực. Cùng với việc nâng cấp, cải tạo mặt đường nếu không có biện pháp tổ chức giao thông hợp lý, tăng tỷ lệ xe mới, giảm xe cũ, chất lượng từng xe đạt tiêu chuẩn môi trường thì mức độ ô nhiễm hoàn toàn có thể tăng lên. 

1.5.  Hiện trạng quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường.

Ô nhiễm chất thải rắn đang là vấn đề bức xúc trên cả nước, đặc bịêt là các đô thị. Mức độ đô thị hoá càng cao, lượng chất thải rắn càng lớn, tính chất độc hại càng tăng, nếu không được quản lý, thu gom và xử lý tốt sẽ dẫn đến hàng loạt hậu quả tiêu cực đối với môi trường.

Lượng chất thải rắn trung bình một người/ngày ở toàn xã hiện nay là khoảng 0,2kg/người.ngày. Dự báo trong tương lai, trị số này sẽ vào khoảng 0,8-1,0 kg/người.ngày. Rác thải hiện vẫn còn bị vứt bừa bãi, chôn lấp tuỳ tiện, ở một số hộ sinh sống trong các khu vực đất nông nghiệp, là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất và môi trường không khí của khu vực.

Các điều kiện bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu còn thấp. Một số khu vệ sinh đã xuống cấp, không được cách ly rõ rệt với các khu ở, nhiều hộ gia đình còn chưa có hệ thống tự hoại. Nước thải vẫn bị xả tự nhiên ra đất ruộng và các mặt nước xung quanh.

2. Các yếu tố tác động đến môi trường của khu quy hoạch. 

Hiện tại môi trường của khu quy hoạch xét trên quan điểm tổng thể đang có xu hướng xấu đi, có nghĩa môi trường trong khu quy hoạch hiện tại đã có nhiều dấu hiệu của sự ô nhiễm.

Nguyên do của sự ô nhiễm này bắt nguồn từ nhiều yếu tố, tuy nhiên một số những yếu tố chủ yếu gây nên ô nhiễm là:

· Tác động từ các yếu tố thiên nhiên.

· Tác động do con người.

2.1.  Tác động của thiên nhiên.

Mặc dù ít nhưng các yếu tố của thiên nhiên cũng đã và đang góp phần gây ô nhiễm môi trường của khu quy hoạch.

2.2.  Tác động do con người.

Các hoạt động của con người trong khu quy hoạch đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường khu vực:

· Công tác xây dựng hiện tại đã và đang gây ô nhiễm khói, bụi và tiếng ồn.

· Sản xuất nông nghiệp của con người với hiện tượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi đang là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường khu vực.
· Sinh hoạt của người dân cộng với sự thiếu đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang là nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường khu vực.

Tóm lại, tác động của con người là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường khu quy hoạch.

3. Các biện pháp bảo vệ, giảm tối thiểu ô nhiễm môi trường.

3.1. Giải pháp về quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới gắn liền với các chương trình bảo vệ môi trường.

Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới, bên cạnh việc bố trí sắp xếp các khu chức năng cơ cấu sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở đây đã bố trí các giải pháp để giảm thiểu tác động đến môi trường cảnh quan khu quy hoạch.

· Phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất:

· Tận dụng tối đa các yếu tố tự nhiên thuận lợi cho xây dựng để tránh ảnh hưởng đến môi trường. 

· Phát triển một số quỹ đất trồng cây xanh cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan khu quy hoạch.

· Hạ tầng kỹ thuật:

· Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với đầy đủ các hạng mục liên quan nhằm phục vụ nhu cầu dân sinh của nhân dân khu quy hoạch tránh ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan khu quy hoạch.

· Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt nhằm cải tạo môi trường hiện tại của khu quy hoạch.

· Hạng mục san nền: chỉ tổ chức san tạo mặt bằng các vị trí xây dựng công trình, không san gạt tràn lan gây ảnh hưởng lớn đến môi trường khu quy hoạch.

· Hạng mục giao thông: bố trí quy mô mặt cắt đường trục chính và các đường nhánh bảo đảm diện tích để bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật kèm theo và trồng cây xanh dọc đường cải tạo môi trường cho khu quy hoạch.

3.2.  Giải pháp về tổ chức, quản lý quy hoạch.

· Nâng cao chất lượng quản lý của các ban ngành có liên quan.

· Hướng dẫn, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy định, pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường. Ban hành các quy chế quản lý, chế tài thưởng phạt để cho tất cả người dân đều tham gia bảo vệ môi trường.

· Quản lý và nâng cao trình độ quản lý môi trường cho cán bộ quản lý.

· Đầu tư xây dựng tập trung, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

· Xây dựng các danh mục dự án cần đầu tư và ưu tiên đầu tư.

· Quản lý về giám sát về việc thực hiện các quy định hiện hành về quy hoạch  xây dựng và bảo vệ môi trường.

3.3.  Giải pháp về bảo vệ môi trường.

·  Đối với vấn đề bảo vệ môi trường xã hội:

· Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ, dạy nghề cho người dân thuộc phạm vi quy hoạch để họ ổn định cuộc sống, chuyển đổi ngành nghề...

· Thúc đẩy xây dựng các trung tâm văn hoá khu vực, các khu vui chơi, giải trí công cộng lành mạnh.

· Kiểm soát và hạn chế tình trạng xây dựng không theo quy hoạch, lấn chiếm, xây dựng trái phép.

· Đẩy mạnh phát triển các hệ thống phát thanh, tuyên truyền khu vực để mọi người dân nắm bắt và hiểu biết về bảo vệ môi trường.

· Đối với vấn đề bảo vệ môi trường văn hoá - lịch sử:

· Bảo tồn phát huy các lễ hội văn hoá truyền thống.

· Đối với môi trường xây dựng:

· Lập quy hoạch và quản lý xây dựng theo đặc thù của khu vực trên cơ sở Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý quy hoạch, xây dựng.

· Kiểm soát và quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, tuân thủ theo các quy hoạch và dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

· Thực hiện nghiêm túc Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

· Đối với môi trường đất và hệ sinh thái:

· Trước hết tiến hành giải phóng mặt bằng để xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong trung tâm xã, lựa chọn các phương án tối ưu đảm bảo ít tác động tới các loại sinh vật tự nhiên khu vực hoặc có biện pháp bảo vệ thích hợp trong quá trình thực hiện.

· Trong quá trình thi công xây dựng cần lập tường chắn hoặc phủ bạt đối với các công trường thi công, các xe chở nguyên vật liệu cũng được che chắn cẩn thận nhằm giảm tối thiểu lượng bụi phát tán ra khu vực xung quanh. Nước thải sinh hoạt cần được xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường ngoài. Phế thải xây dựng và thải sinh hoạt phải thu gom đưa vào nơi quy định.

· Áp dụng các biện pháp chống xói mòn đất đá cho các khu vực xung quanh công trường theo quy định.

· Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải và các trạm xử lý nước thải đạt TCVN cho khu quy hoạch.

· Rác thải sinh hoạt của các khu dân cư, các tiểu khu được phân loại, thu gom và xử lý hàng ngày bằng các biện pháp thích hợp.

· Đầu tư xây dựng riêng hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, lỏng, nước thải sinh hoạt cho khu quy hoạch.

· Đối với vấn đề bảo vệ môi trường nước:

· Nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại các khu dân cư...

· Tạo khoảng cách ly vệ sinh theo quy định giữa các khu dân cư xung quanh với khu vực khu vực khai thác nước sinh hoạt.

· Xây dựng kế hoạch bảo vệ chất lượng nguồn nước khu quy hoạch.

· Đối với vấn đề bảo vệ môi trường không khí:

· Sử dụng kết cấu bao che để cách ly với các khu vực phát sinh nhiều bụi, khi độc hại. tiếng ồn, giảm ảnh hưởng của các tác nhân này tới các khu vực khác.

· Thiết kế hệ thống giao thông theo tiêu chuẩn góp phần giảm nguồn phát sinh các chất ô nhiễm môi trường không khí.

· Thường xuyên phun nước rửa đường trong cách khu vực công trường thi công trong tiểu khu và khu đô thị xung quanh.

· Đối với các công tác thu gom, xử lý chất thải rắn:

· Đầu tư đổi mới trang thiết bị và tăng cường năng lực quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cho khu quy hoạch.

· Bố trí và lắp đặt đầy đủ hệ thống các thùng rác công cộng.

· Thực hiện gom, xử lý triệt để chất thải rắn công nghiệp trong khu trung tâm xã.

3.4.  Các giải pháp quản lý chung.

· Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trong từng khu, bằng cách tổ chức các buổi tập huấn thông qua tuyên truyền từ các hội đoàn thể và các cơ sở chính quyền, các tổ chức xã hội ở địa phương.

· Phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ môi trường.

· Tăng cường treo cac panô, áp phích có nội dung bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

· Lồng ghép các chương trình bảo vệ môi trường vào trường học.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
V. NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ, CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN CHO QUY HOẠCH.

1. Kinh phí đầu tư xây dựng dự kiến cho giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025:
· Vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp dự kiến: 62,173 tỷ đồng

· Vốn xây dựng công trình kiến trúc công cộng dự kiến: 43,77 tỷ đồng.

· Vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự kiến:

· San nền - thoát nước mưa: 7,733 tỷ đồng

· Giao thông: 71,501 tỷ đồng

· Cấp điện: 7,668 tỷ đồng

· Cấp nước: 2,54  tỷ đồng

· Thoát nước, VSMT: 0,13 tỷ đồng

· Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng:

	Stt
	Loại công trình
	Nhu cầu vốn
	Dự kiến nguồn vốn

	
	
	(tỷ đồng)
	Vốn ngân sách
	Vốn khác

	I
	Sản xuất
	62,173
	49,738
	12,435

	II
	Công trình kiến trúc
	43,77
	35,02
	8,75

	III
	Hạ tầng kỹ thuật
	89,572
	71,658
	17,914

	1
	San nền-thoát nước mưa
	7,733
	6,186
	1,547

	2
	Giao thông
	71,501
	57,201
	14,300

	3
	Cấp điện
	7,668
	6,134
	1,534

	4
	Cấp n​ước
	2,54
	2,032
	0,508

	5
	Thoát nước, VSMT
	0,13
	0,104
	0,026

	
	Tổng cộng:
	195,515
	156,416
	39,099


2. Các dự án ưu tiên đầu tư:
· Nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn toàn xã.

· Hệ thống các công trình đầu mối phục vụ sản xuất.

· Hệ thống công trình hạ tầng xã hội như: xây dựng cây xanh - khu TDTT xã, nâng cấp và mở rộng các trường học để đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng các trụ sở, sân TDTT kết hợp khu vui chơi tại các ấp.

2.1. Giai đoạn đến năm 2025:
· Hạ tầng xã hội:

· Xây dựng nhà văn hóa, khu sân TDTT.

· Nâng cấp hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, cải tạo những hạng mục đã xuống cấp.

· Hạ tầng kỹ thuật:

· Xây dựng các tuyến đường giao thông chính và các hạ tầng thiết yếu khác,  nhất là khu vực trung tâm xã.

· Nâng cấp các tuyến đường chưa hoàn chỉnh để đạt mặt đường theo quy hoạch.

· Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

· Hoàn thiện hệ thống thoát nước trong khu trung tâm xã.

· Vận động trên 90% hộ dân trong khu vực trung tâm xã đăng ký thu gom rác thải bằng dịch vụ công ích.

2.2. Giai đoạn dài hạn đến năm 2030:
· Nâng cấp đạt chuẩn các công trình xã hội…

· Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trụ sở ấp, nhà văn hóa ấp, sân tập TDTT cho từng ấp.

· Hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng đi kèm theo định hướng của đồ án quy hoạch.

· Xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kết hợp phát triển các công trình thương mại - dịch vụ, phát triển khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
2.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình công cộng (2019 - 2025):
	Stt
	Tên công trình
	Vị trí
	Ghi chú

	1
	Trường Tiểu học B An Trường A (điểm lẽ)

	Ấp Trung Thiên


	Mở rộng tại vị trí hiện hữu về phía sau 0,1 ha 2020

	2
	Trường Tiểu học A An Trường A (điểm lẽ)


	Ấp 9


	Mở rộng tại vị trí hiện hữu về phía sau 0,1 ha 2020

	3
	Trường THCS An Trường A
	Ấp 9B


	Mở rộng tại vị trí hiện hữu về phía sau 0,1 ha 2020

	4
	Trường Tiểu học A An Trường A (điểm chính)


	Ấp 9B


	Đang xây dựng 2019

	5
	Cụm hành chính CA, QS, 
nhà văn hóa, khu thể thao
	Ấp 9B

	2020


2.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn (2019 - 2025):
	Stt
	Tên công trình
	Vị trí
	Ghi chú

	1
	Đường Đông Kinh Tỉnh
	ấp Lo Co A
	2020

	2
	Đường Tây Kinh Tỉnh
	ấp Lo Co A-Trung Thiên-9
	2020

	3
	Đường Nhựa kinh 6 Gà
	ấp 9A – Trung Thiên
	2022

	4
	Đường đal 40% lúa nước
	ấp Trung Thiên
	2020

	5
	Đường đal 3 Nùng
	ấp Trung Thiên
	2020

	6
	Đường đal 4 Nỉ
	ấp 9-9A
	2020

	7
	Đường đal 3 Tường
	ấp 9
	2021

	8
	Đường đal 8 Cả
	ấp 9B
	2021

	9
	Đường dự án SME
	ấp Trung Thiên- 9A
	2020

	10
	Đường đal 7 Na
	ấp Trung Thiên
	2021

	11
	Đường đal 8 Đuông
	ấp 9B
	2021

	12
	Đường đal Thầy Phương
	ấp Trung Thiên
	2022

	13
	Đường nhựa Lo Co B
	ấp Lo Co B
	2022

	14
	Đường đal 2 Tính
	ấp Trung Thiên
	2022


2.5. Kế hoạch đầu tư xây dựng cầu gtnt, hạ tầng kỹ thuật khác (2019 - 2025):
	Stt
	Tên công trình
	Vị trí
	Ghi chú

	1
	Cầu 2 Đáo
	ấp LoCo B - Trung Thiên
	Đang xây dựng 2019

	2
	Cầu 7 Xê
	ấp Lo Co B
	Đang xây dựng 2019

	3
	Cầu 5 Dương
	ấp LoCo A - Trung Thiên
	Đang xây dựng 2019

	4
	Cầu Lo Co-ấp 4A
	ấp Lo Co A - ấp 4A
	Đang xây dựng 2019

	5
	Cầu Kinh Tỉnh
	ấp Lo Co A
	2021

	6
	Cầu bắt qua Vĩnh Long
	ấp 9 
	2020

	7
	Cầu bắt qua Mỹ Cẩm
	ấp Lo Co B
	2021


VI. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI.

1. Hiệu quả về kinh tế:

· Thông qua hoạt động xây dựng và phát triển nông - ngư nghiệp sẽ tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho dân cư. Tăng tuổi thọ cho các công trình đê điều, thủy lợi, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra tiết kiệm được ngân sách cho công tác nâng cấp, tu bổ các công trình, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai….

· Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

· Góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã, đặc biệt là cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông ngư nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.

2. Hiệu quả về xã hội:

· Tạo công ăn việc làm cho nhân dân, giải quyết một phần lao động nhàn rỗi, hạn chế tệ nạn xã hội.

· Tăng cường sự đoàn kết trong công đồng dân cư, góp phần củng cố an ninh quốc phòng.

· Người dân được hưởng thụ các dịch vụ công cộng một cách tốt nhất góp phần bảo vệ sức khoẻ, thuận lợi trong quá trình tiếp nhận các nguồn thông tin, đặc biệt là thông tin thị trường, giá cả, dịch bệnh, dự báo thời tiết để có các biện pháp trong sản xuất và ứng phó kịp thời hạn chế rủi ro trong sản xuất. Bên cạnh đó, người dân am hiểu về pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện được nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; ý thức được về cuộc sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt gắn bó hơn. 

· Tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt ≥ 99%, đồng thời đẩy mạnh việc đưa điện vào nhu cầu sản xuất; Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và hộ có đủ 03 công trình (nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sạch) đạt chuẩn nông thôn mới. 

· Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo nghề đạt ≥ 65%, chuyển đổi dần cơ cấu lao động trong nông thôn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo.  

· Tạo điều kiện đi lại trong nông thôn được thuận lợi, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt.

· Phát triển mạnh các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã sẽ góp phần rất lớn trong việc hình thành các vùng sản xuất tập trung đồng loạt có hiệu quả cao về mọi mặt.

· Năng lực của cán bộ xã, ấp không ngừng được nâng lên, củng cố và phát triển được hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững và ổn định.

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH.

· Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

· Tăng cường công tác truyền thông và phát huy quyền làm chủ của người dân hưởng thụ.

· Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chương trình.

· Đầu tư nghiên cứu khoa học để giải quyết những nhiệm vụ trong xây dựng xã nông thôn mới.

· Các giải pháp huy động vốn và cơ chế lồng ghép các nguồn vốn:

· Giải pháp huy động vốn qua kênh ngân sách nhà nước. 

· Phát huy tiềm năng vốn từ các nguồn tài nguyên quốc gia và tài sản công còn bỏ phí: 

· Phải có quy hoạch trong khai thác, biết cách tổ chức trong khai thác, sử dụng để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cần mở rộng việc đấu thầu khai thác các nguồn tài nguyên với sự tham gia bình đẳng của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong nước, của Việt kiều ở nước ngoài 

· Cần chú trọng giải pháp “đổi đất lấy vốn” cho phép lập quy hoạch và cấp quyền sử dụng, thu tiền một lần những khu đất mới và những khu đất đang có công trình xây dựng… theo phương thức đấu giá công khai.

· Huy động vốn qua các tổ chức tài chính, tín dụng: Phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hợp tác xã tín dụng, đặc biệt là mở rộng các quỹ tín dụng nhân dân đến các xã , thị trấn để đáp ứng nhu cầu tiền gửi và đi vay của nông dân, hộ buôn bán, hộ tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

· Đẩy mạnh huy động vốn qua các doanh nghiệp.

· Huy động vốn qua dân cư: Có chính sách ưu đãi, bảo hộ khuyến khích người dân bỏ vốn đầu tư vào các dự án đã được phê duyệt, nhất là khuyến khích bỏ vốn đầu tư tận xã. Để làm việc này, chính quyền địa phương cần tạo những điều kiện tối thiểu về hạ tầng, cung cấp tốt các dịch vụ đầu tư như điều tra thị trường, tư vấn đầu tư, giới thiệu đối tác, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp… 

· Phát triển mạnh mẽ hơn nữa hệ thống các tổ chức tài chính – tiền tệ, các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước.

VIII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  
Sau khi Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A giai đoạn 2025 - 2030 được phê duyệt, UBND xã tổ chức công bố và phổ biến bản quy hoạch cho tất cả các cán bộ, nhân dân trong xã và các nhà đầu tư biết.

Tăng cường sự phối hợp giữa UBND huyện và các phòng ban chức năng, UBND tỉnh và các sở, ban ngành với UBND xã để phối hợp trong chỉ đạo, điều hành thực thi quy hoạch, kế hoạch. Phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin phục vụ công tác dự báo; trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện đồng thời kết hợp tốt việc khai tiềm năng, tiềm lực sẵn có của xã với việc tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế xã hội của xã đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai quy hoạch qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm. Kế hoạch hàng năm phải bám vào các mục tiêu quy hoạch đã được duyệt và tiến độ phải thực hiện trong từng thời kỳ. Cuối mỗi kế hoạch, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thành lập ban chỉ đạo và ban giám sát thực thi quy hoạch. UBND xã thành lập ban chỉ đạo thực thi Quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A, huyện Càng Long đến năm 2030 do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban. Thành lập Ban giám sát thực thi quy hoạch dưới sự điều hành của Hội đồng nhân dân xã và đại diện của nhân dân.

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN: 
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A, huyện Càng Long đến năm 2030 được lập theo các quy định hiện hành, phù hợp với các chủ trương, định hướng về xây dựng nông thôn mới của Trung ương và địa phương. Đồ án tổ chức không gian lãnh thổ xã, làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch tiếp theo để xây dựng nông thôn mới cho xã.

Để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới thì việc tổ chức sắp xếp lại dân cư nông thôn là cần thiết nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hình thành các điểm dân cư có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo điều kiện  phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội một cách bền vững cho người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn xã An Trường A. 

Mặt khác quy hoạch xây dựng điểm dân cư nhằm bố trí lại dân cư, phân bố lại lao động, phát triển nông nghiệp nông thôn là tiền đề cho địa phương định ra kế hoạch phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn, tăng thu nhập, mức sống cho người dân không quá chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

Đồ án đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch nhằm tạo ra khu trung tâm và các khu ở mỹ quan cho xã trong tương lai, góp phần vào việc cải thiện cảnh quan và môi trường ở, nâng cao chất lượng sống cho dân cư trong khu vực.

Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý và hướng dẫn thực hiện xây dựng theo quy hoạch. Từ đó từng bước tạo điều kiện thực hiện quá trình chuẩn bị đầu tư và lập các dự án xây dựng.

II. KIẾN NGHỊ:

Các dự án có nhu cầu xây dựng trong khu quy hoạch cần tuân thủ theo những quan điểm về tổ chức khai thác đất và bảo vệ cảnh quan, xây dựng các khu chức năng phù hợp. 

Nhà nước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, ban hành các chính sách phù hợp, hỗ trợ cho khu vực nông thôn, các chính sách ưu tiên cho dân cư, hoạt động sản xuất, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề,... đảm bảo phát triển xã theo hướng bền vững, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Càng Long xem xét và phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã An Trường A, huyện Càng Long đến năm 2030. Đồng thời xin cho phép sớm được triển khai các quy hoạch chi tiết cho các điểm dân cư, khu vực sản xuất,… triển khai các dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư để làm hạt nhân thúc đẩy nhanh xây dựng xã theo các tiêu chí về nông thôn mới. 

PHẦN VI. PHỤ LỤC
· Các bản vẽ A3 thu nhỏ đính kèm

· Các bảng tính số liệu tính toán

· Các văn bản pháp lý có liên quan
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